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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “NGHỀ BÉ YÊU”
I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
	TT Khối
	TT
Lớp
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề 
	Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ YÊU"
	Ghi chú về sự điều chỉnh
(nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bé yêu nghề trồng hoa
	Công nhân xưởng hoa
	Cô bán hàng hoa
	Vận chuyển hoa tiết kiệm

	

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	A. Phát triển vận động
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	4
	1
	Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục phù hợp chủ đề Nghề bé yêu
	- Hô hấp: Ngửi hoa
- Tay: Vẫy lá (Đưa 2 tay ra phía trước, lên cao)
- Lưng, bụng : Trồng hoa (Đứng cúi người về phía trước)
- Chân: Xới đất (Đứng mọt chân đưa lên trước khuỵu gối)
- Bật: Hái hoa (Nhảy tại chỗ)

	Trường
	Sân
trường
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	Thay đổi bài hát theo nhánh: “Lớn lên em sẽ làm gì”, “Cháu yêu cô chú công”, “Ước mơ của bé”, “Bác đưa thư vui tính”

	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	Vận động: Đi
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	14
	2
	Kiểm soát được vận động đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 4-5 lần
	Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	-Trò chơi : “Công nhân chuyển hàng”
-Trò chơi : “Ai nhanh nhất”

	Lớp
	Sân chơi khu 1
	TDS
	HĐNT 
	TDS
	
	 

	15
	3
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bước đi liên tục trên ghế thể dục
	Đi bước thường trên ghế thể dục

	
Vận động : “Bé vận chuyển hàng giúp bố”
(Đi trên ghế thể dục)
	Lớp 
	Lớp học + Sân chơi khu 4
	
	
	HĐNT
	HĐH
+HĐC
	

	 Vận động: Bật, nhảy 
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	45
	4
	Giữ được thăng bằng khi nhảy lò cò 3m

	Nhảy lò cò 3m

	
Vận động : “Đường đến xưởng hoa” (Nhảy lò cò 3m)
	Lớp
	Lớp học + Sân chơi khu 4
	 TDS
	HĐH
+HĐC
	 HĐNT
	
	 

	Vận động: Tung, ném, bắt
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	46
	5
	Biết phối hợp chuyền bắt bóng qua đầu liên tục, không làm rơi bóng
	Chuyền bắt bóng qua đầu
	Vận động : “Dây chuyển vận chuyển hoa”
(Chuyền bóng qua đầu)
	Lớp 
	Lớp học + Sân chơi khu 3
	
	HĐNT
	HĐH
	
	

	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	# 

	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 #

	63
	6
	Biết 4 nhóm thực phẩm và phân loại một số thực phẩm theo nhóm
	Nhận biết tên một số thực phẩm thông thường và các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng)
	- Xem tranh ảnh, trò chuyện về một số thực phẩm thông thường và các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng)
- Trò chơi: “Món ngon bé thích”

	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	2. Tập làm một số việc trong sinh hoạt
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	69
	7
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Biết tự rửa tay bằng xà phòng khi được nhắc nhở.
	Biết giữ gìn vệ sinh : rửa tay, chân sạch sẽ sau khi chơi và lao động.
	Trẻ rửa tay, chân sạch, sẽ sau khi lao động, thực hành trải nghiệm trồng cây.
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	3. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	93
	8
	Nhận ra và biết tránh không chơi ở những nơi nguy hiểm.
	Nhận ra một số đồ dùng, nơi làm việc có thể gây nguy hiểm, không đùa nghịch và chơi gần nơi đó
	- Thảo luận và trò chuyện về một số đồ dùng, nơi làm việc có thể gây nguy hiểm cho trẻ.
- TC: Bé chọn cho đúng, Ai nhanh trí.
	Lớp 
	Lớp học
+Sân chơi khu 4
	ĐTT
	HĐC
	
	
	

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	A. Khám phá khoa học 
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	1. Giáo dục luật an toàn giao thông
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	111
	9
	

Biết được nơi đi an toàn cho trẻ em (đường trong công viên, trong sân chơi, không ra ngoài đường), cách đi xe đạp đảm bảo an toàn, đúng luật giao thông.
	- Nhận biết nơi đi xe đạp an toàn dành cho trẻ em (đường trong công viên, trong sân chơi, không ra ngoài đường) 
- Nhận biết cách đi xe đạp đảm bảo an toàn, đúng luật giao thông: đi dưới lòng đường, bên phải đường và đi ở làn đường dành cho xe đạp.
	- Xem video và đàm thoại về tập 13 chương trình "Tôi yêu Việt Nam": Đi xe đạp như người lớn -An toàn khi đi xe đạp.
- Trò chơi : “Bé vận chuyển hàng cùng Biboben”
	Lớp
	Lớp học
+Sân chơi khu 4
	 ĐTT
+HĐC
	HĐNT 
	ĐTT
+HĐC 
	HĐNT
	 

	2. Công nghệ
 
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	137
	10
	Thực hiện được một số thao tác đơn giản với máy tính để chơi các trò chơi trong chủ đề nghề bé yêu.
	Một số thao tác cơ bản với máy tính:
tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn, mở các tệp trong ngôi nhà toán học Mille, kích chuột chọn trò chơi máy đếm số, chú sâu ngộ nghĩnh)
	- Hướng dẫn trò chơi Kisdmart : Trò chơi máy đếm số, Chú sâu ngộ nghĩnh/Ngôi nhà toán họcMille.                       Thùng phân loại/ Ngôi nhà khoa học Sammy.
- Hướng dẫn, tổ chức cho trẻ chơi trò chơi Elearning về chủ đề nghề bé yêu.
- Trẻ thực hành chơi trò chơi Kisdmart.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	
	11
	Biết ứng dụng một số thao tác với máy tính trong trò chơi Kidsmart, 
E-learning.
	Ứng dụng một số thao tác với máy tính trong trò chơi Kisdmart, 
E-learning.
	- Trò chơi: Bút chì thông minh, Ngôi nhà khoa học của Sammy/ Kisdmart.
- Chơi các trò chơi bài giảng E- Learning chủ đề nghề bé yêu
	Lớp 
	
Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	   HĐG
	

	138
	12
	Hình thành  cho trẻ tư duy tích hợp và năng lực giải quyết vấn đề qua hoạt động ứng dụng STEAM
	Một số hoạt động ứng dụng STEAM trong chủ đề nghề trồng hoa, công nhân xưởng hoa, bán hàng, vận chuyển hàng tiết kiệm
	Chế tạo hệ thống tưới hoa trợ giúp người trồng hoa.
	Lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐG
	
	
	

	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
 
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
 
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	141
	 13
	Biết sử dụng các số từ 1 - 4 để chỉ số lượng, số thứ tự trong phạm vi 4
	Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 4
	Trò chơi :Bé nào đếm giỏi, Nối số,. Ong tìm số.
	Lớp
	Lớp học
	 

	 ĐTT
	HĐH 
+HĐG 
	HĐC 
	 

	143
	14
	Biết gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả
	Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả
	- Trò chơi : Bé chơi tách gộp, Ai đoán giỏi
	Lớp 
	Lớp học
	
	
	HĐC
	ĐTT
+HĐG
	

	C. Khám phá xã hội
 
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	1. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	168
	15
	Kể được tên, công việc, công cụ, sản phẩm/ ích lợi… của một số nghề (nghề phổ biến, nghề truyền thống địa phương, nghề dịch vụ, sản xuất) khi được hỏi, trò chuyện
	Tên gọi, công việc, công cụ, sản phẩm, ích lợi… của một số nghề trồng hoa, Công nhân xưởng hoa, Cô bán hàng, Vận chuyển hoa tiết kiệm.
	-Trò chuyện và tìm hiểu về: công việc, đồ dùng, sản phẩm của nghề trồng hoa
-Trò chơi: Mô phỏng công việc của người trồng hoa.
	Lớp
	Lớp học
+Sân khu 11
	HĐH + HĐNT
	HĐNT
	HĐG
	HĐNT
	 

	
	
	
	
	-Thảo luận về : Công việc, quy trình sản xuất của cô chú công nhân xưởng hoa.
- Trò chơi: “Đường đến xưởng hoa”
	Lớp
	Lớp học
+Sân khu 8
	
	HĐH
	HĐNT
	
	

	
	
	
	
	-Trò chuyện và tìm hiểu: Công việc của cô bán hàng hoa.
- Trò chơi : Bé làm cô bán hoa lịch thiệp.
	Lớp
	Lớp học
+Sân khu 5
	
	
	HĐH
	HĐNT
	

	
	
	
	
	-Thảo luận về nghề vận chuyển hàng tiết kiệm.
- Trò chơi: Dây chuyền vận chuyển hoa, Shipper thân thiện.
	Lớp
	Lớp học
+Sân khu 4
	
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	Trao đổi với trẻ về trang phục, dụng cụ đồ dùng, công việc của bác sĩ.
	Lớp 
	Phòng y tế
	HĐC
	
	
	
	

	2. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	170
	16
	Kể được tên và nói được đặc điểm của một số ngày lễ hội.
	Tên và đặc điểm của một số ngày lễ hội.
	 - Kể về  một số hoạt động nổi bật trong ngày quốc tế phụ nữ 8/3: Tặng hoa, bưu thiếp chúc mừng , tặng quà.
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT 
HĐC
	 ĐTT
HĐC
	 
	 
	 

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	A. Nghe hiểu lời nói
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	178
	17
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề Nghề bé yêu.
	Nghe hiểu nội dung truyện kể phù hợp với  chủ đề: công nhân, vận chuyển hàng, trồng hoa, bán hàng .
	Nghe truyện : Người làm vườn và các con trai, Jenny ơi em thích làm nghề gì.
	Lớp
	Lớp học
	 ĐTT
+VS-AN
	HĐC

	ĐTT
+VS-AN
	
	 

	179
	 18
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề nghề bé yêu.
	Nghe các bài hát, bài thơ, câu đố, phù hợp với độ tuổi và chủ đề nghề công nhân, vận chuyển hàng, trồng hoa, bán hàng.
	- Bài hát: “Lớn lên em sẽ làm gì”
- Vè nghề nghiệp
- Câu đố về các nghề bé thích.
	Lớp
	Lớp học
+Sân khu 9
	ĐTT+ HĐNT
	HĐG
	ĐTT+ HĐNT
	VS-AN 
	 

	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	187
	 19
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao, vè phù hợp độ tuổi và chủ đề nghề bé yêu.
	Đọc thuộc bài vè phù hợp  chủ đề: 
nghề công nhân, vận chuyển hàng, trồng hoa, bán hàng.
	Vè nghề nghiệp
	Lớp
	Lớp học
	
	ĐTT
	HĐH 
	
ĐTT
+HĐC
	 

	188
	20
	Biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc
	Kể lại chuyện theo trình tự 
	Kể chuyện : Bác làm vườn chăm chỉ, Câu chuyện của xưởng hoa.

	Lớp
	Lớp học
	HĐH
+HĐC
	HĐG
	HĐC
	VS-AN
	

	190
	21
	Bắt chước được giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện: "Câu chuyện  của xưởng hoa"
	Tập đóng kịch : Câu chuyện của xưởng hoa
	Đóng kịch : “Câu chuyện của xưởng hoa”
	Lớp 
	Lớp học + Thư viện sách
	
	HĐH
	HĐG
	VS-AN
	

	C. Làm quen với việc đọc - viết
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	195
	 22
	Biết tự chọn sách để xem.
	Tự chọn sách chủ đề nghề công nhân, vận chuyển hàng, trồng hoa, bán hàng.
	- Xem sách, truyện, chủ đề nghề công nhân, vận chuyển hàng, trồng hoa, bán hàng.
- Kể chuyện với sân khấu rối chủ đề 
	Lớp
	Lớp học
+Phòng thư viện 
	HĐG
	HĐG
	ĐTT
+HĐG
	ĐTT
+HĐG
	 

	201
	23
	Biết sử dụng kí hiệu để "viết": tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng…
	Tập tô, tập đồ các nét chữ.
	-Làm quen chữ cái e, ê.
-Bé tập tô chữ rỗng e, ê.
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
+HĐC
	HĐG
	ĐTT
+HĐC
	HĐG
	

	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	222
	24
	Biết nói lời cảm ơn xin lỗi , chào hỏi lễ phép, trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung.
	Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi, lễ phép, trao đổi thỏa thuận giữa trẻ với nhau
	Bé làm shipper thân thiện.
	Lớp 
	Lớp học
	
	
	
	HĐH
+HĐG

	

	
	
	
	
	Mẹ bé là người trồng hoa
	Lớp 

	Lớp học
+Sân khu 5
	HĐH
	HĐNT
	HĐG
	HĐNT
	

	223
	25
	Nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được.
	Biết nói điều bé thích, không thích, những việc bé có thể làm được : Làm người trồng hoa, bán hàng, công nhân, vận chuyển hàng 
	Trò chơi: Bé nói điều mình thích, Bé thích làm nghề gì.
	Lớp
	Lớp học
	
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	

	224
	26
	Tự chọn đồ dùng, trò chơi theo ý thích
	Biết chọn đồ dùng, đồ chơi théo ý thích
	Trò choi: “Bé chọn cho đúng”
	Lớp 
	Lớp học
	HĐG
	
	HĐG
	
	

	225
	27
	Biết trao đổi thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (Chơi, trực nhật)
	Biết trao đổi thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (Chơi, trực nhật)
	Trò chơi: “Bé trực nhật giỏi, Chung sức”
	Lớp 
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	226
	28
	Thể hiện cảm xúc vui sướng khi giao lưu với lớp 5 tuổi.

	Làm quen với một số đồ dùng, đồ chơi, hoạt động của lớp 5 tuổi.

	Làm quen với môi trường hoạt động của  5 tuổi : Góc sách truyện, chữ cái, chữ số..

	Lớp 
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	235
	 29
	Thích thú, ngắm nhìn và biết sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của tác phẩm tạo hình.

	Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình.
	Trẻ nói cảm nhận của mình về tác phẩm tạo hình mà trẻ được quan sát: Hệ thống tưới nước, hoa, tranh phun thổi màu.
	Lớp
	Lớp học
	HĐH + HĐG
	HĐH + HĐG
	HĐH + HĐG
	HĐH + HĐG
	 

	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
 
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	237
	 30
	Thích nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca)
	Nghe và nhận ra các bài hát, bản nhạc đã được nghe của chủ đề
nghề công nhân, vận chuyển hàng, trồng hoa, bán hàng.
	Nghe bài hát:
- Lớn lên em sẽ làm gì
- Ước mơ của bé
- Dân ca Bắc Bộ
- Ru con  
	Lớp
	Lớp học
+Sân khu 9
	ĐTT +
VS-AN
	HĐG
	HĐNT+
VS-AN
	
ĐTT + HĐC 
	 

	238
	 31
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ về chủ đề nghề nghiệp.
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ chủ đề công nhân, vận chuyển hàng, trồng hoa, bán hàng.
	Ca hát: "Lớn lên em sẽ làm gì".
	Lớp
	Lớp học
+Sân khu 9
	ĐTT
	HĐH
HĐC

	HĐG
	ĐTT + HĐNT 
	 

	239
	 32
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc phù hợp với chủ đề nghề công nhân, vận chuyển hàng, trồng hoa, bán hàng.
	Vận động theo phách bài hát : “Lớn lên em sẽ làm gì”
	Lớp
	Lớp học
+Sân khu 9
	 ĐTT + HĐNT
	HĐG
	ĐTT + HĐC
	HĐNT
	 

	
	 
	
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu các bài hát phù hợp chủ đề nghề công nhân, vận chuyển hàng, trồng hoa, bán hàng.
	Biểu diễn văn nghệ chủ đề nghề công nhân, vận chuyển hàng, trồng hoa, bán hàng.
	Lớp
	Lớp học
+Sân khu 9
	 ĐTT
	HĐG 
	HĐC
	HĐNT
	 

	241
	 33
	Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm
	Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp chủ để : công nhân, vận chuyển hàng, trồng hoa, bán hàng.
	Vẽ trang phục, đồ dùng các nghề
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	HĐG
	
	 

	
	
	
	
	Bé làm hoa từ giấy ăn
	
	
	
	HĐH
	HĐG
	HĐG
	

	
	
	
	
	Chế tạo hệ thống tưới hoa
	
	
	HĐH
HĐNT
	
	
	
	

	
	
	
	
	Phun thổi màu
	
	
	
	HĐC
	HĐH
	HĐG
	

	
	
	
	
	
Bé đóng gói hàng

	
	
	
	
	
	 HĐH
HĐG
	

	248
	 34
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/ đường nét 
theo chủ đề công nhân, vận chuyển hàng, trồng hoa, bán hàng
	-Thảo luận, nhận xét về các sản phẩm thực hiện trong chủ đề nghề công nhân, vận chuyển hàng, trồng hoa, bán hàng.
-Trò chơi: “Bé khoe tranh đẹp”

	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 HĐH
	HĐH 
	HĐH
	 

	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật 
(âm nhạc, tạo hình) 
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	250
	 35
	Có khả năng lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc phù hợp chủ đề nghề nghiệp
	Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc phù hợp chủ đề nghề công nhân, vận chuyển hàng, trồng hoa, bán hàng.
	Trẻ vận động sáng tạo kết hợp bài hát: “Lớn lên em sẽ làm gì” .
	Lớp
	Lớp học
+Sân khu 9
	ĐTT
	 HĐNT
	
ĐTT
+HĐG
	ĐTT
+HĐC
	 

	252
	 36
	Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Chế tạo hệ thống tưới hoa.
	Lớp
	Lớp học
	 HĐH
	HĐG 
	
	 
	 

	253
	 37
	Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích

	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	Cô khơi gợi trẻ nêu ý tưởng khi tham gia hoạt động

	Lớp
	Lớp học
	 HĐH
	HĐH
	HĐH
	HĐH
	 

	254
	 38
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình


	Đặt tên cho sản phẩm của mình
	Gợi ý trẻ đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình

	Lớp
	Lớp học
	 HĐH
	HĐH
	HĐH
	HĐH
	 

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề


	Chia theo
lĩnhvực
	Tổng số
	33
	36
	38
	35
	

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	6
	6
	7
	4
	

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	7
	8
	8
	8
	

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	5
	7
	7
	6
	

	
	
	Lĩnhvực TCKNXH
	3
	3
	4
	5
	

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	12
	12
	12
	12
	

	
	Chia theo
hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón - trả trẻ
	11
	4
	8
	6
	

	
	
	Thể dục sáng
	3
	1
	2
	1
	

	
	
	Hoạt động góc
	8
	13
	13
	11
	

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	5
	6
	5
	6
	

	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	4
	3
	4
	5
	

	
	
	Hoạt động chiều
	5
	6
	6
	6
	

	
	
	Hoạt động học
	9
	9
	9
	8
	

	
	
	Chia cụ thể
hoạt động học
	Giờ thể chất
	0
	1
	1
	1
	

	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	1
	2
	1
	

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	0
	

	
	
	
	Giờ TCKNXH
	1
	0
	0
	1
	

	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	6
	6
	5
	5
	











II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Bé yêu nghề trồng hoa
	1
	Từ 28/3 đến 4/3/2022
	
	

	Công nhân xưởng hoa
	1
	Từ 7/3 đến 11/3/2022
	
	

	Cô bán hàng hoa
	1
	Từ 14/3 đến 18/3/2022
	
	

	Vận chuyển hàng hoa tiết kiệm
	1
	Từ 21/3 đến 25/1/2022
	
	



III. CHUẨN BỊ 
	
	Nhánh 1 “Bé yêu người trồng hoa”
	Nhánh 2 “Công nhân xưởng hoa”
	Nhánh 3 “Cô bán hàng hoa”
	Nhánh 4 “Vận chuyển hàng hoa tiêt kiệm”

	Giáo viên
	-  Thảo luận cùng trẻ về chủ đề :  
     + Con thích làm nghề gì?
     + Làng nghề nào trồng hoa nổi tiêng ở Hải Phòng?
- Tuyên truyền đến phụ huynh kế hoạch  hoạt động chủ đề “Bé yêu nghề trồng hoa” 
- Lên kế hoạch mời mẹ bé Phương Vy làm nghề trồng hoa đến lớp, trò chuyện thảo luận công việc, đồ dùng, dụng cụ của nghề
- Liên hệ phụ huynh ngày 2/3/2022  hỗ trợ: hạt giống trồng hoa, cây hoa, lẵng hoa, các loại chai lọ, ống nước.
- Máy tính, tai nghe, phần mềm ứng dụng Kidsmart: Máy đếm số/Ngôi nhà toán học Mille.
	- Hướng dẫn cho trẻ tự thảo luận về chủ đề : Công nhân xưởng hoa
- Gợi ý trẻ cùng cô chuẩn bị đồ dùng tạo môi trường giáo dục chủ đề công nhân xưởng hoa.
- Tranh ảnh, video clip, bài hát, truyện về chủ đề.
- Đưa đến phụ huynh kế hoạch  hoạt động chủ đề “Công nhân xưởng hoa”.
- Đăng ký nhà trường cho lớp 4B2 xem phim “Jenny ơi em thích làm nghề gì?” tại hội trường sáng ngày 8/3 (từ 9h30 đến 9h45)
- Phần mềm ứng dụng: Paint về chủ đề .

.

	- Gợi ý cho trẻ tự thảo luận về chủ đề:
    + Bố mẹ ai làm nghề bán hàng?
    + Bán các mặt hàng nào?
- Lên ý tưởng cùng trẻ sắp xếp, trưng bày các mặt hàng phong phú, hấp dẫn trong góc bán hàng.
- Máy tính, phần mềm Chú sâu ngộ nghĩnh/Ngôi nhà toán học Mille/
Kidsmart.
- Tuyên truyền bài hát, vè về chủ đề . 
- Liên hệ thầy dạy năng khiếu vẽ hướng dẫn trẻ hỗ trợ cô và trẻ cách tạo cửa hàng bán hoa, làm hoa và chiều ngày 14/3/2022.

	 - Trẻ tự lên ý tưởng và tự thảo luận về  chủ đề khi được cô gợi ý về nghề shipper.
   + Shipper làm công việc gì?
   + Shipper giúp ích gì cho mọi người?
-Trao đổi trực tiếp đến phụ huynh chủ đề : Vận chuyển hàng hoa tiết kiệm.
- Các loại thùng hộp to, nhỏ khác nhau, băng dính, kéo....
- Thông báo trên nhóm lớp  phụ huynh mang xe đạp cho con đến lớp .
- Trò chơi thùng phân loại/ Ngôi nhà khoa học/ Kidsmart
- Chia sẻ đường link bài hát về chủ để trên Zalo lớp.

	Nhà trường
	- Đề nghị tạo những khu đất ẩm,  bồn trồng di động tại khu vườn thí nghiệm.
-  Sắp lịch cho lớp 4B2 được hoạt động tại khu vườn vào sáng ngày 4/3.
	-Sắp xếp, bố trí lịch, kê bàn ghế theo rạp chiếu phim, cài đặt phim “Jenny ơi, em thích làm nghề gì” cho trẻ lớp 4B2 xem vào sáng ngày 8/3.
- Bố trí, các biển báo luật đi xe đạp an toàn vào khu vữ sân chơi số 4 vào ngày 10/3.
- Bổ sung một số trang phục về các ngành nghề cho trẻ được đóng kịch tại  thư viện sách.
	- Xếp lịch cho lớp 4B2 hoạt động ngoài trời  chơi khu vực 5  vào thứ 3 (15/3) 

	- Sắp lịch cho lớp 4B2 hoạt động tại  khu sân chơi 4 vào thứ 6 (25/3)
- Thông báo, sắp xếp lịch lớp 4B2 tham quan  lớp 5C4 vào chiều ngày 25/3 từ 14h 30 đến 15h

	Phụ huynh
	- Hỗ trợ, chia sẻ cho lớp trang Fanpage, đường link về “Làng nghề trồng hoa Hạ Lũng”
-Phụ huynh tham gia tổ chức hoạt động giáo dục tại lớp khi có lời mời của giáo viên.
- Ủng hộ giống cây hoa to nhỏ khác nhau, hột hạt giống hoa theo mùa khi có thông báo của giáo viên tại lớp
- Sưu tầm một số nguyên vật liệu tận dụng, phế thải như: chai nhựa, ống nước, phễu...

	- Sưu tầm một số nguyên vật liệu làm hoa khi có thông báo của giáo viên.
- Cung cấp tranh ảnh, truyện về một số hoạt động gần gũi với công nhân xưởng hoa

	- Chụp ảnh, quay video một số hoạt động khi trẻ được đi siêu thị mua đồ dùng cùng cha mẹ. 
- Sưu tầm một số nguyên vật liệu để cắm, đóng gói hoa : Giấy, nilong, dây, lá cây...(nếu có)

	- Nếu thuận tiện có thể cho trẻ mang xe đạp đến lớp vào thứ 6 (25/3)
- Ủng hộ lớp một số nguyên vật liệu : Thùng hộp to, nhỏ, dây buộc..

	Trẻ
	- Cùng cô lên ý tưởng thiết kế môi trường giáo dục lớp học phù hợp với chủ đề.
- Cùng cô thảo luận, lên ý tưởng sáng tạo STEAM “Chế tạo hệ thống tưới hoa”

	- Với sự hướng dẫn của cô trẻ tự lên ý tưởng thiết kế môi trường giáo dục lớp phù hợp chủ đề.
	- Chủ động sắp xếp, trang trí góc bán hàng thành siêu thị mi ni hấp dẫn, đa dạng các mặt hàng

	- Sáng tạo đồ dùng, nguyên liệu thay thế để đóng gói hàng, vận chuyển hàng.



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	*Trò chuyện với trẻ về chủ đề 
- Bé yêu người trồng hoa: Tên gọi, nơi làm việc, đồ dùng làm việc, sản phẩm, ích lợi của nghề trồng hoa. Cách thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống tưới nước tự động cho hoa
- Công nhân xưởng hoa: Tên gọi, nơi làm việc, đồ dùng, sản phẩm từ xưởng hoa
- Cô bán hàng hoa : Công việc, trang phục, đặc điểm nổi bật của nghề  bán hàng hoa
- Vận chuyển hàng tiết kiệm : Công việc, trang phục, ích lợi của  nghề vận chuyển hàng với đời sống con người.
-  Về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 : Là ngày hội của bà, của mẹ, của cô.
* Hướng dẫn trẻ
- Chơi trò chơi: 
         + Tìm đúng đồ dùng cho các nghề
         + Người shipper giỏi
         + Kéo cưa lừa xẻ
       + Phân loại đồ dùng các nghề
          + Nhà nông nhanh nhẹn, khéo léo
       + A lô! A lô!
        + Người đi săn
- Nhận biết một số đồ dùng, nơi làm việc gây nguy hiểm, không đùa nghịch và chơi gần đó. 
- Một số cách cắm hoa đơn giản.
- Xem phim Tập 13 chương trình “Tôi yêu Việt Nam” : Đi xe đạp như người lớn – An toàn khi đi xe đạp
- Khai thác 1 số trò chơi Kidsmart về toán học (phạm vi 4), chữ cái e-ê
        + Máy đếm số, Chú sâu ngộ nghĩnh/Ngôi nhà toán học Mille/Kidsmart
        +Thùng phân loại/ Ngôi nhà khoa học Sammy
* Tiếp tục rèn cho trẻ thói quen, kỹ năng 
        + Có kỹ năng gấp gọn quần áo khi vào lớp và cất đúng nơi quy định
        + Sắp xếp đồ chơi ngăn nắp, lau chùi giá đồ chơi sạch.
        + Cùng cô chuẩn bị đồ dùng hoạt động trong ngày và ngày hôm sau.
* Nghe các bài hát bản nhạc, vè, câu chuyện về chủ đề 
        + Bài hát: Lớn lên bé sẽ làm gì, Ước mơ của bé
        + Vè nghề nghiệp
        + Nghe chuyện: Người làm vườn và các con trai, Jenny con sẽ làm nghề gì 

	




2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	Khởi động: 
- Đi các kiểu đi (đi nhanh, chậm quanh các bồn hoa, bồn cây ) 
        - Trò chơi: Trồng nụ, trồng hoa
        - Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi các kiểu đi (kiễng, hạ gót chân)
Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát theo tuần
        - Hô hấp: Ngửi hoa
        - Tay: Vẫy lá (Đưa 2 tay ra phía trước, lên cao)
        - Lưng, bụng : Trồng hoa  (Đứng cúi người về phía trước)
        - Chân: Xới đất (Đứng, một chân đưa lên trước khuỵu gối)
        - Bật: Hái hoa (Nhảy tại chỗ)
Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh bồn hoa, sân cỏ, khu vực quả cầu.
(Tập thể dục sáng kết hợp nơ đeo tay, thay đổi vị trí sân tập, đồ dùng phụ trợ theo tuần luân phiên các lớp trong khối)
	Thay đổi bài hát theo nhánh: “Lớn lên em sẽ làm gì,” Cháu yêu cô chú công nhân, Ước mơ của bé, Bác đưa thư vui tính.



3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1
Bé yêu nghề trồng hoa

	Ngày 28/2
	Ngày 1/3
	Ngày 2/3
	Ngày 3/3
	Ngày 4/3
	

	
	Ngày thứ 1
PTNT
Bé tìm hiểu làng hoa Hạ Lũng 

	Ngày thứ 2
PTTCKNXH
Mẹ bé làm nghề trồng hoa

	Ngày thứ 3 
PTTM
(Ứng dụng STEAM)
Bé chế tạo hệ thống tưới nước hỗ trợ nghề trồng hoa

	Ngày thứ 4
PTNN 
Truyện: “Bác làm vườn chăm chỉ”

	Ngày thứ 5 
Trải nghiệm:
“Bé tập làm người trồng hoa”

	

	Nhánh 2
Công nhân xưởng hoa

	Ngày 7/3
	Ngày 8/3
	Ngày 9/3
	Ngày 10/3
	Ngày 11/3
	

	
	Ngày thứ 1
PTNT
Chú công nhân xưởng hoa

	Ngày thứ 2
        PTTM
Xưởng hoa lớp bé
	Ngày thứ 3
Hoạt động tại thư viện sách
PTNN
Đóng kịch:
“Câu chuyện của xưởng hoa”

	Ngày thứ 4
PTTC
Đường đến xưởng hoa 
(Nhảy lò cò 3m)

	Ngày thứ 5
PTTM
- Ca hát: “Lớn lên bé sẽ làm gì”
NDKH
- TC: “Ai nhanh hơn”
- NH: “Ước mơ của bé”

	

	Nhánh 3
Cô bán hàng hoa

	Ngày 14/3
	Ngày 15/3
	Ngày 16/3
	Ngày 17/3
	Ngày 18/3
	

	
	Ngày thứ 1
PTNN
Vè nghề nghiệp

	Ngày thứ 2
PTNT
Cô bán hoa dễ thương

	Ngày thứ 3
PTNT
Bé nhận biết chữ số, số lượng, thứ tự trong phạm vi 4


	Ngày thứ 4
PTTM
Những bông hoa khoe sắc
(Phun thổi màu)
	Ngày thứ 5
PTTC
Dây chuyền vận chuyển hoa
(Chuyền bóng qua đầu)
	

	Nhánh 4
Vận chuyển hoa tiết kiệm
(Shipper)

	Ngày 21/3
	Ngày 22/3
	Ngày 23/3
	Ngày 24/3
	Ngày 25/3
	

	
	Ngày thứ 1
PTNT
Bố bé làm nghề shipper

	Ngày thứ 2
PTTM
Bé hỗ trợ bố đóng gói hàng

	Ngày thứ 3
PTTC
Bé vận chuyển hàng giúp bố
(Đi trên ghế thể dục)

	Ngày thứ 4
PTTCKNXH
Shipper thân thiện 
(Giao tiếp ứng xử)
	Ngày thứ 5
Trải nghiệm
Tham gia chuyển hàng tiết kiệm cùng Biboben 
	







4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1
	Ngày 28/2
	Ngày 1/3
	Ngày 2/3
	Ngày 3/3
	Ngày 4/3
	Nhắc nhở trẻ đội mũ ra sân khi trời nắng.

	
	Khu vui chơi 2
- Quan sát : Bác lao công quét sân. Trò chuyện về công việc, dụng cụ lao động của bác lao công.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Lao động :
Nhặt lá rụng, hoa khô quanh trường.
	Khu vui chơi 3
- Quan sát: Các giỏ treo Lan dù.
Trò chuyện những bông hoa dù từ chậu Lan. Đếm số hoa nhảy dù.
- TCVĐ: Lộn cồng vồng
- Chơi tự chọn: Boing, nhảy dây, đá cầu, đánh vợt.
· 
	Khu vui chơi 6
- Quan sát : Bồn  hoa Lan Ý.
Thực hành sử dụng hệ thống tưới nước cho hoa.
- TCVĐ: Tạo dáng cùng Lan Ý
- Chơi tự chọn: 
Đánh cầu, nhảy dây, cà kheo, nhảy bao bố.
	Khu vui chơi 9
- Quan sát : Giàn nhót chín.
Thực hành dùng thang, vợt hái nhót, lấy rổ hứng. Cân, đếm số lượng nhót, mài nhót, ăn cảm nhận mùi vị nhót.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- Lao động : Nhặt lá rụng.
	Khu vui chơi 11 
- Quan sát : Khu vườn thí nghiệm vừa gieo trồng với các loại hát, cây hoa to, nhỏ trong các khóm vườn khác nhau.
- TCVĐ: Làm cơn mưa to-nhỏ.
· - Chơi tự chọn : cà kheo, xích đu, thú nhún, nhà nhảy.
	

	






Nhánh 2

	Ngày 7/3
	Ngày 8/3
	Ngày 9/3
	Ngày 10/3
	Ngày 11/3
	

	
	Khu vui chơi 1
- Quan sát:
Công việc bác bảo vệ. 
Trò chuyện về trang phục, công việc hàng ngày của bác bảo vệ.
- VĐ: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
- Chơi tự chọn: Nhà nhảy, cà kheo, cầu lông, kéo co.
	Khu vui chơi 7
- Quan sát : Khu vườn cổ tích Nàng Bạch Tuyết và bảy Chú lùn. Trò chuyện về trang phục đẹp cảu Nàng Bạch Tuyết và sự đáng yêu của 7 chú lùn.
 - TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự chọn: đồng hồ cát, đong đo nước, in đồ cát, đi trên con đường sỏi.

	Tham quan nhà bếp
-Quan sát : công việc bác nấu ăn.
Trò chuyện về công việc, đồ dùng, món ăn của nghề nấu ăn
- TCVĐ: Ai bê nhanh nhất
- Chơi tự do : Nhảy bao bố, boing, bật nhảy qua vòng.
	Khu vui chơi 4
- Quan sát : Biển báo đi xe đạp an toàn : Biển rẽ phải, trái, biển cấm, biển ngược chiều.
Thực hành đi xe đạp trên sân trường.
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ.
- Chơi tự chọn: Đá cầu, nhảy dây, nhảy qua vòng, ném vòng.
	Khu vui chơi 10
- Quan sát : Tranh tường vẽ các bạn nhỏ với trò chơi: Nhảy dây, ca hát. Tập làm diễn viên ca hát các bài hát về chủ để.
- VĐ: Chuyền bóng qua đầu 
- Chơi tự chọn : 
· Bật nhảy qua ao, ném bóng, kéo co, câu cá.
· 
	

	Nhánh 3
	Ngày 14/3
	Ngày 15/3
	Ngày 16/3
	Ngày 17/3
	Ngày 18/3
	

	
	Khu vui chơi 3
- Quan sát : Giàn hồng Bungari: Hoa to, nhỏ, màu sắc khác nhau. Chụp ảnh cùng giàn hồng.
- VĐ : Đi trên ghế thể dục
- Chơi tự chọn:  Nhảy bao bố, cầu lông, đá cầu.
	Khu vui chơi 5
- Quan sát : Gian hàng chợ quê. Thực hành bán hàng, đóng gói hàng, cân đo đong đếm.
- TCVĐ: Ai nhanh trí
- Lao động : Nhặt lá, hoa rụng.

	Khu vui chơi 1
- Quan sát:
Công việc của bác bảo vệ. Trò chuyện về công việc, trang phục của bác bảo vệ
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự chọn : Nhà nhảy, cà kheo, bập bênh, boing.
	Khu vui chơi 2
- Quan sát : Thân cây Thanh Long: nhiều gai, ít lá, rễ bám vào cột bê tông.
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự chọn: Đánh cầu, nhảy dây, bật nhảy qua vòng, kéo co.
	Khu vui chơi 8
- Quan sát : Tranh tường các trò chơi dân gian. Thực hành làm trâu bằng lá cây.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự chọn: Cà kheo, boing, bóng rổ, đu dây.
	

	Nhánh 4
	Ngày 21/3
	Ngày 22/3
	Ngày 23/3
	Ngày 24/3
	Ngày 25/3
	

	
	Khu vui chơi 5
- Quan sát : Màu của lá lộc vừng, lá to, nhỏ. Soi nắng chiếu qua lá.
- TCVĐ: Gió và hoa
- Chơi tự chọn:
Mua, bán hàng, cân, đo, đong , đếm tại gian hàng chợ quê.

	Khu vui chơi 6
- Quan sát : Hoa thược dược có nhiều cánh hoa trong một bông hoa 
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng hoa.
- Chơi tự chọn: Nhảy dây, đánh cầu. Trèo thang dây, đá bóng, bò chui qua lốp xe, đi trên bồn cây.
	Khu vui chơi 7
- Quan sát : Cây khế nhiều quả khế chín. Thu hoạch cân, đếm số lượng khế, ăn khế.
- TCVĐ: Gieo hạt 
- Chơi tự chọn: Đong đo nước, câu cá, in đồ cát, đi trên sỏi.

	Khu vui chơi 8
- Quan sát: Cây phượng cổ thụ, thân to, mấy người mới ôm vừa, rễ cây to trồi lên mặt đất, vỏ thân cây sù xù xì.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
· - Chơi tự chọn:
· Đá cầu, bạt qua vòng, chui qua lưới dây.
	Khu vui chơi 4
- Quan sát : Biển báo giao thông. Thực hành tham gia giao thông cùng Biboben
- TCVĐ: Vận chuyển hàng tiết kiệm.
- Chơi tự chọn: 
Nhảy bao bố, kéo co, đá bóng, đu dây.
	


5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	* Tiếp tục rèn trẻ:
- Thói quen, kỹ năng giữ gìn vệ sinh thân thể và phòng chống dịch covid 19 và dịch bệnh mùa hè (Đeo khẩu trang đúng cách, che miệng khi ho, ngáp, hắt hơi, không  lại gần nhau khi nói chuyện, giữ khoảng cách an toàn khi chơi...)
- Bé luân phiên trực nhật giúp cô: chuẩn bị bàn ăn, lau dọn bàn, cất bàn ghế gọn gàng,…
- Bé tập quét nhà sạch.
- Nghe nhạc ru con Bắc Bộ, nhạc không lời trước khi ngủ.
- Nghe truyện “Người nông dân và các con trai”, “Nhà buôn và thợ cắt tóc” trước giờ ngủ.
- Thói quen ngủ: Ngủ đúng giờ, ngủ ngoan, sâu giấc.
	Thay đổi luân phiên theo nhánh: Truyện “Người nông dân và các con trai”,”Nhà buôn và thợ cắt tóc”
Nghe hát 
“Ru con- dân ca Bắc Bộ”
“Mẹ yêu con”


6. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1
	Ngày 28/2
	Ngày 1/3
	Ngày 2/3
	Ngày 3/3
	Ngày 4/3
	

	
	Nhóm 1: Học Tiếng Anh theo sở thích.
Nhóm 2: 
Trang trí lớp, làm hoa, bưu thiếp tặng người trồng hoa.

 
	Nhóm 1:  Học Múa theo sở thích 
Nhóm 2:
Xem video tập 13 chương trình Tôi yêu Việt Nam: Đi xe đạp như người lớn-An toàn khi đi xe đạp.

	 Nhóm 1:  Học vẽ theo sở thích 
Nhóm 2: 
Tham quan phòng Y tế, thảo luận, trò chuyện về trang phục, đồ dùng dụng cụ, công việc của bác sĩ.

	Nhóm 1:  Học võ theo sở thích Nhóm 2:
- Nghe cô kể chuyện : Bác làm vườn chăm chỉ.
- Chuẩn bị đồ dùng: cuốc, xẻng, bình tưới nước, kéo tỉa lá... cho ngày 4/3.

	Nhóm 1: Học Tiếng Anh theo sở thích .
Nhóm 2: 
Tuyên dương nhận xét cuối tuần gắn hoa ngoan, sao ngoan tại góc tuyên truyền.
	

	Nhánh 2
	Ngày 7/3
	Ngày 8/3
	Ngày 9/3
	Ngày 10/3
	Ngày 11/3
	

	
	Nhóm 1: Học Tiếng Anh theo sở thích 
Nhóm 2: 
- Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ nhân ngày quốc tế Phụ nữ 8/3.

	Nhóm 1:  Học múa theo sở thích.
Nhóm 2: 
- Cho trẻ xem phim “ Jenny ơi em thích làm nghề gì?” tại Hội trường.
	Nhóm 1:  Học võ theo sở thích Nhóm 2: 
Ôn đóng kịch: “Câu chuyện của xưởng hoa”

	Nhóm 1:  Học vẽ theo sở thích.
Nhóm 2:
-Trò chơi: Những gì nguy hiểm của các nghề
- Ôn vận động : Nhảy lò cò.

	Nhóm 1: Học Tiếng Anh theo sở thích.
Nhóm 2: 
Ôn hát: “Lớn lên em sẽ làm gì”
	

	Nhánh 3
	Ngày 14/3
	Ngày 15/3
	Ngày 16/3
	Ngày 17/3
	Ngày 18/3
	

	
	Nhóm 1: Học Tiếng Anh theo sở thích 
Nhóm 2: 
- Thảo luận về video tập 13 chương trình Tôi yêu Việt Nam: Đi xe đạp như người lớn-An toàn khi đi xe đạp 
- Chơi trò chơi: Bé chọn biển bào an toàn khi đi xe đạp.

	Nhóm 1:  Học múa theo sở thích 
Nhóm 2: 
Nghe kể chuyện: Người nông dân và các con trai.

	Nhóm 1:  Học võ theo sở thích Nhóm 2:
Trò chơi: Bé nào đếm giỏi.

	Nhóm 1:  Học vẽ theo sở thích Nhóm 2: 
Vận động theo phách bài: Lớn lên em sẽ làm gì

	Nhóm 1: Học Tiếng Anh theo sở thích 
Nhóm 2: 
Biểu diễn văn nghệ, tuyên dương cuối tuần gắn hoa ngoan.

	

	Nhánh 4
	Ngày 21/3
	Ngày 22/3
	Ngày 23/3
	Ngày 24/3
	Ngày 25/3
	

	
	Nhóm 1: Học Tiếng Anh theo sở thích 
Nhóm 2: 
Ôn vè nghề nghiệp

	Nhóm 1:  Học múa theo sở thích 
Nhóm 2: 
Trò chơi: Bé chơi tách gộp
	Nhóm 1:  Học võ theo sở thích 
Nhóm 2:
Ôn vận động: Đi trên ghế thể dục.

	Nhóm 1:  Học vẽ theo sở thích 
Nhóm 2:
Vận động sáng tạo bài hát : Lớn lên em sẽ làm gì

	Nhóm 1: Học Tiếng Anh theo sở thích 
Nhóm 2: 
Tham quan lớp 5C4, quan sát, thảo luận về những góc đặc trưng của lớp 5 tuổi : Góc chữ cái, góc học tập.

	



7. Dự kiến nội dung quan sát trẻ và tình huống phát sinh
	Nhánh 1
	Ngày 28/2
	Ngày 1/3
	Ngày 2/3
	Ngày 3/3
	Ngày 4/3
	

	
	- Sự tập trung của Phúc trong giờ hoạt động học 
- Kỹ năng xếp chồng của Nam trong hoạt động góc.
	Sự hiếu động của Quang Anh, Đức Anh trong hoạt động ngoài trời.

	-Tiếp tục quan sát sự hiếu động của Đức Anh, Quang Anh.
- Sự sáng tạo trong hoạt động chế tạo hệ thống tưới nước của  Đăng, Đạt.
	Cách sắp xếp sáng tạo, nhiều ý tưởng mới trong góc chơi xây dựng của Bảo, Dũng.
	- Sự thoải mái và tham gia của Châu  khi trồng hoa cùng bạn.
- Thao tác rửa tay bằng xà phòng  của Minh hay rửa nhanh, chưa sạch xà phòng.

	

	Nhánh 2
	Ngày 7/3
	Ngày 8/3
	Ngày 9/3
	Ngày 10/3
	Ngày 11/3
	

	
	Kỹ năng trực nhật, vệ sinh góc chơi nhanh, sạch, gọn của Linh, Như, Phương.
	Khả năng sáng  tạo các bông hoa từ các nguyên vật liệu của Nam, Châu, Khoa trong hoạt động học.

	Lắng nghe phát âm, nói của Phúc,Quang, Khôi trong giờ kể chuyện.
	Thường không ngủ trưa của Kiệt, Hoa, Cường 
	Khả năng biểu diễn âm nhạc của bé Hà, Thảo.
	

	Nhánh 3


	Ngày 14/3
	Ngày 15/3
	Ngày 16/3
	Ngày 17/3
	Ngày 18/3
	

	
	Sự tập trung của Huyền, Hương trong giờ tập thể dục sáng cùng lớp.


	-Tiếp tục quan sát Dũng lần 2 tại hoạt động góc.
- Khả năng giao tiếp của Châu, Linh ở góc bán hàng. 

	Khả năng đếm đến 4 của Khoa, Trí, Huy trong hoạt động học.




	Thao tác chế biến trong góc nấu ăn của Thảo Linh, Nhi.
	Sự tham gia của Quang Anh, Tâm An giờ hoạt động học: Chuyền bóng qua đầu.

	

	Nhánh 4
	Ngày 21/3
	Ngày 22/3
	Ngày 23/3
	Ngày 24/3
	Ngày 25/3
	

	
	Sự tập trung, chú ý của Hoa, Việt trong giờ hoạt động tìm hiểu nghề vận chuyển hàng.

	Khả năng đóng gói hàng của bé Lan, Châu trong hoạt động tạo hình .

	Kỹ năng giao tiếp của Dũng, Quân hoạt động ngoài trời.
	Quan sát Đạt, Trọng, Đức thường thức trong giờ ngủ

	Tiếp tục quan sát bé Thu, Hảo trong giờ ngủ.

	







V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động/trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Nghề đầu bếp


Quả dầm sữa chua.




	- Trẻ nhớ và thực hiện một số nội quy của bếp ăn để đảm bảo an toàn thực phẩm khi chế biến: Rửa tay bằng xà phòng, đeo tạp dề, vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng...
- Trẻ biết cách trộn sữa chua và quả tạo món quả dầm sữa chua. 

	-Trẻ đeo thẻ về góc chơi và thực hiện theo nội quy của bếp ăn.
- Trẻ cắt quả thành miếng nhỏ cho cốc, xúc sữa chua vào cốc dùng thìa trộn đều và thưởng thức.
-Thu dọn đồ dùng vệ sinh khu bếp sạch sẽ.

	- Abum cung cấp quy trình chế biến món ăn quả .
- Tạp dề, mũ đầu bếp (Góc tạo hình chuyển sang)
- Một số dụng cụ: 
Thớt, dao nhựa, bát, thìa, đường,
- Một số loại quả : lê, dưa hấu,  thanh long.
- Sữa chua.
	x
	
	
	

	
	
	Salad rau củ trộn


	- Biết cắt và xắt rau, củ thành miếng nhỏ, rắc vừng, trộn, bày trang trí món ăn.

	-Trẻ thỏa thuận chơi với các bạn và phân công nhiệm vụ: Cắt nhỏ rau củ, rắc vừng, đổ nước sốt, trộn, bày, trang trí.
- Rửa sạch, sắp xếp gọn gàng đồ dùng nấu ăn.

	- Tranh ảnh quy trình chế biến món : Salad rau củ trộn.
- Một số loại rau: xà lách, dưa chuột, cà chua.
- Một số nguyên liệu: Vừng, nước sốt.

	
	x
	
	

	
	
	Pizza xúc xích

	- Trẻ biết phết tương cà, cắt xúc xích, phomai, rắc ngô, cho vào lò nướng tạo món pizza .
- Phối kết hợp liên kết các góc chơi để chơi cùng nhau.
	- Trẻ chọn đế, phết tương cà, cắt nhỏ xúc xích, phomai, xếp đều lên đế pizza, rắc ngô, cho vào lò nướng, chuyển vào góc bán hàng..
- Các bạn góc chơi khác đến mua, bày bàn tiệc, liên hoan. 

	-Menu các món pizza
-Tranh ảnh hướng dẫn quy trình chế biến món pizza.
- Một số nguyên liệu: đế pizza, tương cà, xúc xích, phomai, ngô.
- Lò nướng  bánh.
	
	
	x
	

	
	
	Nước chanh
(quất)


	- Trẻ biết khuấy tan đường trong nước, cắt đôi chanh (quất), vắt chanh tạo món nước chanh.

	- Trẻ biết lấy lượng nước lọc vừa phải, cho đường khuấy tan, cắt đôi chanh (quất), vắt và lọc lấy phần nước, bỏ hạt rồi khuấy đều.

	-Hình ảnh quy trình gợi ý pha nước chanh.
- Một số quả : Chanh, quất.
- Một số nguyên liệu: Bình nước lọc, đường, vỉ lọc, cốc, thìa.
- Khay inox.

	
	
	
	x

	
	
	Nghề làm đẹp
Spa làm đẹp
	- Trẻ nhớ và biết một số quy trình trước khi chăm sóc da mặt: rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang, đội mũ, vệ sinh gọn gàng sạch sẽ.
- Trẻ biết một số cách làm đẹp, biết quan sát xem hướng dẫn qua bảng gợi ý và một số quyển album làm đẹp từ các loại quả: cà chua, dưa chuột, nước hoa hồng...



	- Trẻ thỏa thuận chơi với bạn quy trình chăm sóc da mặt bẳng cà chua, dưa chuột, hoa hồng.
- Mời các bạn trong góc chơi khác đến spa làm đẹp.
- Thu dọn đồ dùng sạch sẽ, gọn gàng sau khi chơi.
	- Bảng gợi ý các loại quả đắp mặt. 
- Một số quyển album về cách làm đẹp.
- Mũ, khẩu trang.
- Các loại quả: cà chua, dưa chuột, hoa hồng.
- Khăn lau bàn.
- Tranh cung cấp quy trình làm đẹp.

	
	x
	x
	

	
	
	Bán hàng
Cửa hàng hạt giống cây trồng
	- Trẻ biết cách  sắp xếp, trưng bày và phân loại  hạt giống, cây trồng, dụng cụ trồng cây vào đúng các gian hàng, quầy hàng hợp lý.
- Biết cách đóng gói hàng cho khách.
- Phát triển thao tác chơi và ngôn ngữ giao tiếp của người mua và người bán thông qua  vai chơi
	- Trẻ đeo thẻ vào góc chơi và thực hiện theo đúng nội quy của cửa hàng.
- Thỏa thuận chơi với bạn phân công nhiệm vụ sắp xếp hạt giống, cây hoa, dụng cụ trồng cây lên đúng quầy hàng.
- Bày hàng, gói hàng, tính tiền.
- Bán đồ dùng trồng cây, cây hoa cho góc xây dựng 
-Thu dọn đồ chơi gọn gàng, sạch sẽ.
	- Thẻ chơi
- Bảng chơi gợi ý
- Bảng giá, tiền
- Các chậu hoa, lẵng hoa, giỏ hoa, tranh hoa
- Các loại hạt giống, dụng cụ trồng, chăm sóc hoa.
- Đồ dùng đóng gói: Giấy báo, túi, dây buộc.

	x
	x
	
	

	
	
	Cửa hàng bán hoa
	- Trẻ biết cách  sắp xếp, trưng bày và phân loại  hoa vào đúng các gian hàng, quầy hàng hợp lý.
-Trẻ biết cách cắm hoa, gói hoa đơn giản, vận chuyển hoa .

	- Thảo luận chơi với bạn phân công nhiệm vụ bày hàng, gói hoa, cắm hoa, tính tiền.
- Kết hợp cung cấp hoa cho góc xây dựng xây vườn hoa.
-Thu dọn đồ chơi gọn gàng, sạch sẽ.

	- Thẻ chơi
- Bảng chơi gợi ý
- Bảng giá, tiền
- Các chậu hoa, lẵng hoa, giỏ hoa, tranh hoa
- Các nguyên liệu gói hoa, cắm hoa, kéo, băng dính.
- Thùng đựng hàng, xe vận chuyển: xe cút kít, xe đạp..

	
	
	x
	x
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Góc
nghệ thuật





	Chế tạo hệ thống tưới nước
(Ứng dụng STAEM)
	






- Trẻ biết phối hợp sử dụng các kỹ năng tạo hình như vẽ, gấp, gói, phun thổi để tạo nên bức tranh về chủ đề nghề nghiệp.
- Biết cách cắt theo đường thẳng, xếp và dán các dải giấy trang trí hệ  thống tưới nước và  khung tranh phun màu hoa.
- Biết phối kết hợp các góc chơi: bán hàng, xây dựng.

	Trẻ lựa chọn hoạt động mà trẻ thích: 
- Vẽ đồ dùng, trang phục công việc của một số nghề trẻ thích.
 - Làm hệ thống tưới nước cho cây.


	- Một số gợi ý mẫu của cô: hệ thống tưới nước cho cây, vẽ đồ dùng một số nghề.
- Bổ sung thêm nguyên vật liệu: Các can nhựa, chai nhựa to nhỏ khác nhau, ống nhựa, vòi nối, keo dán, băng dính, dây buộc.

	x
	
	
	

	
	
	Gấp hoa
	
	- Gấp tạo hoa từ các nguyên vật liệu đa dạng: Giấy màu, giấy ăn, nilong.

	- Mẫu gấp hoa phong phú, đa dạng.
- Gợi ý các bước gấp hoa.
- Bổ sung thêm một số nguyên vật liệu: Giấy màu, giấy ăn, màu nước, màu sáp, bút lông, keo, băng dính, dây buôc.
	
	x
	
	

	
	
	Phun thổi màu hoa
	
	
- Phun thổi màu hoa.
-Trang trí khung tranh phun màu hoa.

	-Tranh mẫu phun thổi màu hoa.
- Một số nguyên vật liệu: Giấy A4, ống hút, màu nước, khay đựng màu nước, bút sáp, bút lông, bút màu.
	
	
	x
	

	
	
	Đóng gói hàng.
	
	- Đóng gói hàng vào thùng, trang trí thùng hàng.
- Kết hợp với góc xây dựng và các góc khác vui liên hoan.
- Dọn dẹp vệ sinh lớp học.
	- Hình ảnh gợi ý các bước đóng gói hàng.
- Bổ sung các nguyên vật liệu: Các thùng hộp cattong to, nhỏ khác nhau, băng dính, kéo, bút màu, sáp màu.

	
	
	
	x
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Góc học tập
	
	- Phát triển khả năng tư duy, ghi nhớ cho trẻ qua các hoạt động.
- Trẻ  biết và phân loại đồ dùng, trang phục, công việc của một số nghề: trồng hoa, công nhân xưởng hoa, bán hàng, vận chuyển hàng.

	Nghề trồng hoa bé thích
- Trò chơi: Phân loại đồ dùng, hoạt động, sản phẩm nghề trồng hoa.
- Trò chơi: Công việc người làm vườn (Trẻ gắn hình ảnh tương ứng với các số -qúa trình trồng hoa.)

	- Một số mẫu gợi ý trò chơi.
-Bộ trò chơi về số lượng, đồ dùng về nghề.
- Gợi ý chơi
- Bảng phân loại đồ dùng, hoạt động, sản phẩm nghề trồng hoa.
- Hình ảnh quá trình trồng cây từ 1- 4 : Xới đất- Gieo hạt - Tưới nước - Chăm sóc cây.

	x
	
	
	

	
	
	
	
	Công nhân xưởng hoa
-Trò chơi: Hoa để làm gì (công dụng từ hoa : Trang trí - Làm đẹp – Làm thuốc)
-Trò chơi: Công việc công nhân xưởng hoa.
(Trẻ gắn hình ảnh dây chuyền xưởng hoa theo thứ tự lần lượt)


	- Gợi ý chơi
- Bảng chơi phân loại sản phẩm từ hoa : Trang trí - Làm đẹp - Làm thuốc.
- Hình ảnh các bước theo dây chuyền xản xuất hoa.
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Cô bán hàng bé yêu
Trò chơi: Cô bán hàng hoa (Phân loại các mặt hàng rau-hoa-quả)
	- Gợi ý chơi
- Bảng chơi phân loại các gian hàng : Rau - Hoa - Quả.
- Hình ảnh rau, hoa, quả.
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Nghề vận chuyển hàng
- Trò chơi: Anh shipper vui tính (Phân loại trang phục, đồ dùng, nơi làm việc, của nghề vận chuyển hàng)
- Trò chơi: Tìm nhóm bạn thân (Nhóm đồ dùng các nghề)

	- Gợi ý chơi
- Bảng chơi phân loại trang phục, đồ dùng, nơi làm việc, của nghề vận chuyển hàng.
- Lô tô, hình ảnh trang phục, đồ dùng, nơi làm việc.
- Đồ dùng các nghề

	
	
	
	x

	
	
	





Bé vui học toán
	- Nhận biết chữ số 4, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 4.
- Biết cách thao tác với chuột, bàn phím khi tham gia trò chơi Kidsmart.

	 Cô bán hàng bé yêu
- Trò chơi: Bé đếm đúng số lượng.
- Trò chơi: Mê cung số.
- Trò chơi: Xưởng làm bánh/Millie/Kidsmart

	-Gợi ý chơi.
- Bảng chơi đếm số lượng, số 1->4
- Sỏi, hột hạt, vỏ sò, que tính, dây chun.. 
- Máy tính, tai nghe phần mềm trò chơi Kidsmart.
	
	
	x
	

	
	
	
	- Biết tách một nhóm 4 đối tượng thành 2 nhóm nhỏ hơn và diễn đạt kết quả. 

	Nghề vận chuyển hàng
- Trò chơi: Bé chơi  tách gộp
- Trò chơi: Bé học tách gộp 
(E-Learning)

	- Gợi ý chơi
- Hộp chơi tách –gộp
- Lô tô đồ dùng nghề, số 1 -> 4
- Sỏi, hột hạt, vỏ sò, que tính, dây chun.. 
- Máy tính, tai nghe phần mềm trò chơi Kidsmart,
E-Learning

	
	
	
	x
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	Góc sách
	Thư viện sách
	- Trẻ biết lựa chọn sách phù hợp .
- Trẻ biết đọc sách theo hướng từ trái sáng phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.
-Biết giữ gìn và bảo vệ sách.
- Biết “đọc” truyện qua các tranh về chủ đề nghề nghiệp.
- Có khả năng kể được sự việc đơn giản theo tranh, đồ vật.
- Biết thể hiện ngữ điệu, tính cách, lời thoại của các nhân vật thông qua trò chơi đóng kịch. 
- Biết thu dọn đồ chơi khi có nhạc.

	- Bé yêu nghề trồng hoa  
- Công nhân xưởng hoa
- Trò chơi: Cùng nhau kể chuyện, đóng kịch: “Bác làm vườn chăm chỉ”, “Câu chuyện của xưởng hoa”.
- Trò chơi: Cùng nhau đọc sách, Bé vui đọc sách.

	- Truyện tranh có nội dung về một số nghề truyền thống của Hải Phòng và môt số nghề gần gũi xung quanh trẻ: Bác làm vườn chăm chỉ, Câu chuyện của xưởng hoa…
- Rối ngón tay , rối dẹt về các nhân vật, đồ dùng của một số nghề.
	x
	x
	
	

	
	
	
	-  Trẻ biết đọc sách theo hướng từ trái sáng phải, từ dòng trên xuống dòng dưới
- Biết giữ gìn và bảo vệ sách.
- Biết “đọc” truyện qua các tranh về chủ đề nghề nghiệp.
-Biết đọc vè theo nhịp điệu.
- Có khả năng kể được sự việc đơn giản theo tranh, đồ vật.
	- Cô bán hàng bé yêu - Vận chuyển hàng
- Trò chơi:  Bé đọc thơ, vè nghề nghiệp.
- Trò chơi: Cùng nhau đọc sách, Cùng xem album.
- Vui liên hoan tại góc xây dựng

	- Vè, thơ chữ to : Vè nghề nghiệp, Ước mơ của bé.
- Truyện tranh có nội dung về một số nghề truyền thống của Hải Phòng và môt số nghề gần gũi xung quanh trẻ.
- Rối ngón tay , rối dẹt về các nhân vật, đồ dùng của một số nghề
	
	
	x
	x
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	Góc xây dựng
	



Vườn hoa Hạ Lũng




	- Trẻ biết lựa chọn các hình thức lắp ghép, xếp chồng, xoắn, vặn, để tạo nên khu vườn hoa Hạ Lũng, Xưởng sản xuất hoa, Siêu thị tiện ích, công ty vận chuyển hàng tiết kiêm theo mẫu gợi ý của cô hoặc theo ý tưởng của trẻ.
- Biết dùng hoa, thảm, nilong, hàng rào, các khối hộp to nhỏ khác nhau để xây dựng cho khu vực vườn hoa.
-Biết sắp xếp bàn tiệc và trải khăn bàn đẹp.
- Biết kết hợp cùng góc nấu ăn và nghệ thuật để bày bàn tiệc phù hợp hợp lý.

	Vườn hoa Hạ Lũng
-Trẻ đeo thẻ chơi
-Trẻ cùng nhau thảo luận với nhau về công trình, phân công mỗi bạn một công việc.
- Xếp khối hộp to, nhỏ đan xen nhau tạo hàng rào vườn hoa.
- Chồng xếp khối hộp tạo cổng vườn hoa.
- Nối, lắp hàng rào, gạch, sỏi, vỏ ngao, vỏ sữa tạo các khu vườn hoa khác nhau. 
- Sau khi xây xong khu vườn hoa các công trình kết hợp với khu vực nấu ăn chuyển đồ ăn, uống bày, gấp, giấy ăn trang trí bàn tiệc.
-Thu dọn đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

	- Mẫu xây gợi ý tổng thể cho khu vườn hoa Hạ Lũng
- Một số mẫu đơn lẻ, xếp cổng, hàng rào, mẫu xếp dãy trồng hoa.
- Bổ sung đồ dùng : Thùng hộp cattong to, nhỏ, hộp sữa, lõi chỉ, hàng rào, gạch, sỏi, vỏ ngao.
- Các loại cây hoa (Góc bán hàng)

	x
	
	
	

	
	
	Xưởng sản xuất hoa

	
	Xưởng sản xuất hoa
-Xếp cổng, tường bao.
-Nối ghép hàng rào ngăn cách giữa các khu vực
-Xây các khu  vực sản xuất khác nhau trong xưởng.

	-Mẫu gợi ý xếp tổng thể xưởng sản xuất  hoa.
- Bổ sung: Một số nguyên vật liệu: hộp sữa, chai lavie, thừng hộp cattong, gạch, xốp màu, hàng rào, cây hoa
-Các loại hoa khác nhau về chất liệu (Góc tạo hình, góc bán hàng)

	
	x
	
	

	
	
	Siêu thị tiện ích

	
	Siêu thị tiện ích
-Xếp cổng, tường bao bằng khối lắp ghép to.
- Xếp gian hàng, quầy hàng, bàn tính tiền bằng các khối xốp, vỏ hộp, chai nhựa…
	- Mẫu gợi ý xếp tổng thể :Siêu thị tiện ích
- Bổ sung đồ dùng thay thế : Xốp màu, thùng cattong to, nhựa ngăn cách các gian hàng, quầy hàng, thảm cỏ.
-Đồ chơi lắp ghép bàn tính tiền.

	
	
	x
	

	
	
	Công ty vận chuyển hàng tiết kiệm
	
	Công ty vận chuyển hàng tiết kiệm
-Xếp cổng, tường bao bằng các hộp sữa, khối xốp, khối lắp ghép to.
- Xếp các giá đựng hàng bằng cách xếp chồng các thùng cattong.
- Xếp bàn giao dịch băng khối lắp ghép.
- Thu dọn đồ dùng đồ chơi sạch sẽ khi có nhạc kết thúc buổi chơi.

	-Mẫu gợi ý xếp : Công ty vận chuyển hàng tiết kiệm.
- Đồ dùng bổ sung: Hộp sữa to, nhỏ, thùng cattong, khối xốp, bộ đồ chơi ghép hình .

	
	
	
	x



VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “BÉ YÊU NGHỀ TRỒNG HOA ”
Thứ hai, ngày 28 tháng 2 năm 2022
Tên hoạt động học: Làng hoa Hạ Lũng
Thuộc lĩnh vực: PTNT
1. Mục đích yêu cầu:
- Biết tên gọi nghề truyền thống của Hải Phòng: Nghề trồng hoa làng hoa Hạ Lũng
- Biết công việc, đồ dùng, ích lợi nghề trồng hoa đối với cuộc sống con người.
- Trẻ có thái độ trân trọng đối với người làm nghề trồng hoa. Bước đầu hình thành cho trẻ niềm tự hào về các nghề truyền thống của địa phương. 
2. Chuẩn bị:
- Hình ảnh về  một số nghề truyền thống của Hải Phòng: Làng tạc tượng - Bảo Hà,  Làng làm mộc - Kha Lâm Kiến An,  Làng mắm - Cát Hải, Làng đúc - Mỹ Đồng, Làng hoa Hạ Lũng- Đằng Hải. 
- Giấy bảng, bút.
3. Tiến hành:
Hoạt động 1: Bé biết gì làng nghề Hạ Lũng
- Chơi trò chơi:  Rồng rắn lên mây đến thăm quan làng nghề: Xuất hiện hình ảnh làng nghề nào thì trẻ nói tên, đoán theo kinh nghiệm của trẻ. ( Hình ảnh  Làng tạc tượng - Bảo Hà,  Làng làm mộc - Kha Lâm Kiến An,  Làng mắm                     
- Cát Hải, Làng đúc - Mỹ Đồng, Làng hoa Hạ Lũng- Đằng Hải. )
- Đàm thoại:
               + Hải Phòng có những làng nghề truyền thống nào? 
-> Cô giới thiệu cho trẻ tên một số làng nghề truyền thống của Hải Phòng theo hình ảnh minh họa
               + Làng nghề nào trồng hoa nổi tiếng ở Hải Phòng?
- Tìm hiểu về nghề trồng hoa: 
               + Con biết gì về nghề trồng hoa?
               + Bố mẹ bạn nào làm nghề trồng hoa? 
               + Người trồng hoa còn được gọi là gì?
Hoạt động 2: Công việc của người trồng hoa
- Để có vườn hoa đẹp các bác nông dân phải làm những công việc gì?
- Trẻ kể bằng kinh nghiệm của bản thân, cô ghi lại ý kiến của trẻ vào bảng.
	STT
	Nguyên liệu
	Đồ dùng
	Công việc

	
	
	
	

	
	
	
	


- Cô giới thiệu bộ đồ dùng của nghề trồng hoa với trẻ: 
                        + Ai có thể gọi tên những đồ dùng của nghề trồng hoa?
                        + Cách sử dụng những đồ dùng này như thế nào?
         -> Đánh dấu vào bảng kết quả của trẻ để chốt lại ý kiến.
- Trò chơi: Mô phỏng công việc của người trồng hoa.
Hoạt động 3: Sản phẩm của nghề trồng hoa
                         + Hoa dùng để làm gì?
- Ghi ý kiến thảo luận theo kinh nghiệm của trẻ vào bảng phân loại.
	    
	Trang trí
	Làm đẹp
	Đồ ăn uống

	
	
	
	

	
	
	
	



*Mẹ bạn Phương Vy làm nghề trồng hoa, cô đã mời mẹ đến lớp vào ngày mai.
+ Chúng mình sẽ hỏi mẹ về những điều gì?
+ Chuẩn bị gì để đón mẹ?
- Hát: Màu hoa -> Kết thúc tiết học

Đánh giá trẻ hàng ngày và các dự kiến phát sinh:
1. Hoạt động học : Phúc không tập trung, quay sang nói chuyện với bạn bên cạnh, gãi đầu, ngáp nhiều.
+ Đánh giá trẻ : CGTM :3, STG :3 -> Mức độ trung bình
          + Rào cản: Do đồ dùng cô đưa ra chưa hấp dẫn trẻ.
          + Biện pháp : Cô đưa ra đồ dùng mới lạ, hấp dẫn trẻ, đưa những yêu cầu tạo cơ hội cho trẻ  hoạt động tích cực.
2. Hoạt động góc :  Nam vui vẻ, cười nhiều, xếp chồng các khối hộp tạo cổng, tường bao, ghép lá vào thân cây nhanh nhẹn.
                + Đánh giá trẻ : CGTM : 4, STG : 4 -> Mức độ cao.

Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2022
Tên hoạt động học: Mẹ em làm nghề trồng hoa 
Lĩnh vực phát triển: TC – KNXH
Hình thức: Mời khách trò chuyện
1. Mục đích yêu cầu:
- Phát triển kỹ năng giao tiếp: trẻ chủ động, tự tin đặt và trả lời các câu hỏi một cách rõ ràng, tư nhiên, phù hợp với tình huống.
- Cảm nhận và thể hiện tình cảm yêu thương, sự quan tâm của bé dành cho công việc của bố mẹ thông qua các hoạt động.
2. Chuẩn bị:
Chuẩn bị của cô:
        - Mời mẹ cháu Phương Vy làm khách: Vui vẻ, giao tiếp tốt, hoạt ngôn, hóm hỉnh, yêu trẻ con.
- Trao đổi với mẹ về:
                 + Mục đích của buổi trò chuyện
                 + Mẹ tặng hoa cho lớp
                 + Cách trả lời của mẹ với trẻ: Gần gũi, tình cảm.
                 + Nội dung của buổi trò chuyện
                 + Xem sản phẩm nghề mẹ mang đến lớp
- Máy ảnh.
Chuẩn bị của trẻ.
- Làm giấy mời gửi cho mẹ: 
                 + Thảo luận về nội dung sẽ viết trong giấy mời : Mời ai ? Mời đến làm gì ? Thời gian – Địa điểm?
                 + Trang trí giấy mời
- Gửi giấy mời cho mẹ:
                 + Ai sẽ là người đưa giấy mời cho mẹ?
                 + Đưa như thế nào?
                 + Nói gì khi đưa giấy mời?
- Chuẩn bị tập văn nghệ đón mẹ
- Thảo luận về cách đón mẹ: 
                 + Đón mẹ bằng hình thức như thế nào? Đón ở đâu? Ai sẽ là người đón?
                 + Cách sắp xếp chỗ ngồi cho mẹ
                 + Trò chuyện với mẹ: -> Các câu hỏi sẽ hỏi mẹ -> Nói với mẹ như thế nào?
3. Tổ chức thực hiện
Hoạt động 1: Câu chuyện của mẹ và bé
- Đón mẹ:
                 + Gây cho trẻ tâm thế chờ đợi đón mẹ.
                 + Cho trẻ xếp hàng trước cửa lớp đứng đón mẹ.
                 + Mẹ xuất hiện : Cả lớp chào mẹ, mời mẹ vào lớp.
                 + Mẹ tặng hoa cho lớp, cô và trẻ cảm ơn mẹ,
                 + Đố các con biết ai là người trồng những bông hoa đẹp này ?
 - Trẻ mời mẹ ngồi và cùng trò chuyện. Cô giáo định hướng cho trẻ đặt những câu hỏi với mẹ:
                 + Tên của mẹ là gì? 
                 + Công việc của mẹ? Hàng ngày mẹ thường làm những công việc gì?
                 + Công việc đó là của nghề nào? Các con biết gì về nghề trồng hoa của mẹ?
                 + Những đồ dùng thường được sử dụng trong công việc của mẹ?
* Mẹ giới thiệu cho trẻ xem những đồ dùng thường được sử dụng của nghề trồng hoa
- Trò chuyện cùng trẻ:
                + Đó là những đồ dùng gì? Ai có thể gọi tên được?
                + Sử dụng những đồ dùng này như thế nào?
- Hướng cho trẻ hỏi ý kiến của mẹ về vấn đề trên. 
* Cô khái quát lại công việc và đồ dùng mẹ thường sử dụng  hàng ngày và giới thiệu với trẻ về nghề trồng hoa của mẹ.
- Mẹ cho cả lớp xem, trò chuyện về một số sản phẩm được làm từ hoa: Nước hoa; Trà hoa ( cúc, hồng, sen…) ;Túi thơm
 Hoạt động 2: Niềm vui bé dành cho mẹ
- Cô gợi ý cho một trẻ thay mặt cả lớp giới thiệu món quà mà cả lớp đã chuẩn bị để tặng mẹ:
               + Trẻ múa hát tặng mẹ.
               + Cùng nhau cài hoa lên mái tóc mẹ, tặng mẹ những chiếc vòng xinh từ hoa
- Mời mẹ vui văn nghệ cùng con: Ca hát: “Chỉ có một trên đời”
- Cô hướng trẻ hỏi về cảm xúc của mẹ khi mẹ đón nhận món quà là cả lớ gửi tặng mẹ..
- Chụp ảnh lưu niệm cùng mẹ. Mời mẹ chụp ảnh cùng con:
               + Chọn chỗ đứng cùng mẹ
               + Bàn đứng thế nào để chụp cho đẹp?
               + Sáng tạo các kiểu chụp khác nhau cùng trẻ (Chụp chung với mẹ, từng bạn chụp riêng..)
- Cảm ơn – Chào tạm biệt mẹ.
* Trò chuyện : +Chúng mình có muốn giúp mẹ trồng được nhiều bông hoa đẹp không?
                        + Con có thể làm gì? 
     - Giới thiệu hoạt động “Chế tạo hệ thống tưới nước” cho ngày tiếp theo.
  
Đánh giá trẻ hàng ngày và dự kiến phát sinh:
Hoạt động ngoài trời :
 - Quang Anh chơi cười to, trượt cầu trượt ngược, trèo lên lan can cầu trượt. 
    + Đánh giá trẻ : CGTM : 4, STG :3 -> Mức độ : Trung bình 
            + Rào cản: Do bản thân trẻ chưa biết mức độ nguy hiểm của hành động đó.                               
            + Biện pháp : Cô nhắc nhở, hướng dẫn, phân tích cho trẻ hiểu sự nguy hiểm khi trẻ trèo ngược cẩu trượt. 
- Đức Anh chơi đá bóng hét to, vui sướng, đá bóng lên cao, truyền nhanh cho bạn, đá trúng gôn.
            +  Đánh giá CGTM: 4, STG: 5 -> Mức độ: Rất cao.
                
Thứ tư, ngày 2 tháng 3 năm 2022
Tên hoạt động học: Chế tạo hệ thống tưới nước hỗ trợ nghề trồng hoa (STEAM)
Thuộc lĩnh vực: PTTM
1. Mục đích yêu cầu
- Nghiên cứu và đưa ra kích thước phù hợp để chế tạo ra một số dụng cụ, đồ dùng hỗ trợ nghề trồng hoa:
- Trẻ biết sử dụng các vật liệu: Can nhựa to 5 lít, chai nhựa kích thước to, nhỏ khác nhau, dây dù nhỏ và kĩ năng khác nhau, gắn kết để tạo thành một số đồ dùng, dụng cụ hỗ trợ nghề trồng hoa theo ý tưởng của trẻ.
- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động
2. Chuẩn bị
- Giáo viên liên hệ  bảo vệ hỗ trợ đục lỗ, cắt, bắn keo, buộc dây
- Đồ dùng của cô: 
         + Chai lọ nhựa có kích thước to nhỏ khác nhau, dây dù nhỏ
         + Hình ảnh về một số đồ dùng hỗ trợ phun, tưới cây cho nghề trồng hoa
         +  Công cụ, dụng cụ: Máy tính, súng bắn keo, ghim, kéo, thước, bút màu
- Trẻ: Chia nhóm thảo luận, cử ra trưởng nhóm phân công công việc trong nhóm 
3. Tiến hành
Hoạt động 1: Nêu vấn đề
- Trò chơi: Gieo hạt nảy mầm
+ Cây tươi tốt thì lá cây có màu gì? Làm thế nào để cây được tươi tốt? Các hoạt động chăm sóc cây?
     + Kể tên những đồ dùng được dùng để tưới cây
        - Cho trẻ xem đoạn video về một số đồ dùng để tưới cây, trò chuyện:
               + Các bình tưới cây có đặc điểm gì?
     + Bình tưới cây được làm từ nguyên liệu gì?
     + Bình tưới cây được dùng để làm gì?
 Hoạt động 2: Quan sát mẫu – Thảo luận - Thiết kế - Chế tạo
- Cô cho trẻ quan sát mẫu một số đồ dùng tưới cây cô làm
- Mẫu 1: Bình tưới cây bằng chai lọ nhựa
      + Nguyên liệu để làm bình tưới cây này là gì?
      + Cách làm như thế nào?
      + Sử dụng như thế nào để tưới được nước cho cây?
- Mẫu 2: Hệ thống tưới cây tự động
      + Hệ thống tưới cây này được làm như thế nào?
      + Lựa chọn đồ dùng như thế nào?
                 + Cần ai hỗ trợ để tạo thành hệ thống tưới cây này? 
      - Các nhóm tự thảo luận và đưa ra ý tưởng của nhóm mình. 
                 +Bình tưới, hệ thống tưới cây dự kiến làm?
                 + Sử dụng đồ dùng nguyên liệu gì?
      - Trẻ lựa chọn đồ dùng, về nhóm và cùng thiết kế những chiếc bình tưới cây xinh.
                 + Nhóm 1: Cùng làm những chiếc bình tưới cây từ lọ nhựa
                 + Nhóm 2: Cùng cô thiết kế máy tưới cây tự động.
   Hoạt động 3: Đánh giá, chỉnh sửa
        - Mời đại diện nhóm lên giới thiệu mô hình, bình tưới, hệ thống tưới cây của nhóm mình
                    + Hệ thống tưới của nhóm con làm bằng cách nào, cần đến sự hỗ trợ giúp đỡ của ai?
                    + Con ứng dụng mô hình này ở đâu?
    - Cô nhận xét, tuyên dương nhóm có ý tưởng sáng tạo và hoạt động tích cực
    - Hát : Thăm vườn hoa

* Trò chuyện : Chúng mình đã được làm hệ thống tưới nước tự động để giúp bác làm vườn đỡ vất vả. Nhưng bác làm vườn còn làm rất nhiều các công việc khác, ngày mai cô và chúng mình cùng xem bác làm vườn sẽ làm những công việc gì?

Đánh giá trẻ hàng ngày và các tình huống phát sinh:
Hoạt động học: 
    - Đăng: Tập trung, kiên trì chế tạo hệ thống tưới hoa tự động, nối, ghép các chai, ống nước, rồi vui vẻ dùng dây buộc tạo hệ thống tưới cây.
             + Đánh giá :CGTM: 4, STG : 4 -> Mức độ 4
    -  Đạt: Không tập trung, ngó nghiêng nhìn xung quanh, chưa làm được sản phẩm của mình 
             + Đánh giá : CGTM: 3, STG:3 -> Mức độ 3
             + Rào cản: Do bản thân trẻ chưa tự tin, sợ làm sai.
             + Biện pháp : Cô động viên , hướng dẫn và làm cùng trẻ, trẻ dần tự tin, vui sướng mặc dù sản phẩm chưa đẹp.

Thứ năm, ngày 3 tháng 3  năm 2022
Tên hoạt động học: Truyện : Bác làm vườn chăm chỉ.
Thuộc lĩnh vực: PTNN
1. Mục đích yêu cầu
- Phát triển khả năng nghe hiểu nội dung từng phần của câu chuyện. Trẻ biết  kể lại sự việc có nhiều tình tiết về nghề làm vườn theo tranh.
        - Trẻ bước đầu biết sáng tạo đoạn kết câu chuyện và diễn đạt bằng ngôn ngữ của mình.
        - Trẻ tự tin tham gia hoạt động.
2. Chuẩn bị
       -Tranh 1: Hình ảnh bác làm vườn cầm hạt giống ra vườn.
-Tranh 2: Đồ dùng xới đất.
-Tranh 3: Hoạt động xới đất, gieo hạt.
-Tranh 4: Tưới nước cho cây
-Tranh 5: Cây lớn ra hoa, kết quả.
      3. Tiến hành
      Hoạt động 1: Câu chuyện bác làm vườn chăm chỉ.
       - Đưa ra bức tranh thứ nhất – Kể phần mở đầu theo nội dung tranh " Có một bác làm vườn rất chăm chỉ, một ngày nọ bác mang một nắm hạt giống hoa ra vườn "
       - Đàm thoại:
                 + Theo các con, bác làm vườn sẽ làm gì với những hạt giống này?
                 + Để làm được điều đó, cần những đồ dùng gì?
	            + Hãy lựa chọn bức tranh tiếp theo phù hợp với nội dung đó – Cho trẻ lựa chọn tranh 
                 + Sau khi xới tơi xốp đất xong, bác làm vườn sẽ làm gì?
                 + Để cây mau lớn, bác phải làm gì?
	            + Sau một thời gian chăm sóc, điều gì sẽ xảy ra?
( Sau mỗi câu hỏi cô cho trẻ thảo luận, lựa chọn tranh, gắn tranh và kể lại nội dung bức tranh đó)
Hoạt động 2 : Câu chuyện của bác làm vườn
       - Cho trẻ kể nối tiếp câu chuyện theo nội dung tranh
       + Hướng dẫn để trẻ phát huy trí tưởng tượng, sử dụng ngôn ngữ để kể tiếp về nội dung bức tranh.
       +Trong quá trình trẻ kể, cô gợi ý một số câu hỏi để trẻ diễn tả lời nói, cử chỉ, điệu bộ của nhân vật.
       + Khích lệ trẻ khi kể diễn cảm và sáng tạo nội dung truyện.
- Chơi  trò chơi : Thi ai kể nhanh.
       - Cuối cùng cô mời một số trẻ lên kể lại toàn bộ câu chuyện.
       - Con  có thể đặt tên cho câu chuyện là gì?
- Cô và trẻ làm quyển tranh truyện “Câu chuyện bác làm vườn”, đưa vào góc văn học.

           * Hôm nay chúng mình đă được nghe và xem bác làm vườn chăm sóc vườn cây. Ngày mai chúng mình cùng làm bác làm vườn nhé.


Đánh giá trẻ hàng ngày và các tình huống phát sinh.
Góc xây dựng:
           - Bảo : Say sưa, nối ghép các khối xếp hình tạo thành hình người, cây hoa, vui vẻ  khoe cô, khoe bạn.
                     + Đánh giá: CGTM: 4, STG: 4 -> Mức độ: Cao
           - Dũng: Thường xuyên chơi một mình, nét mặt không vui không buồn, khi có người đến thì lùi lại, đi đi lại lại trong lớp.                                                       
                      + Đánh giá: CGTM : 3, STG : 3 -> Mức độ: Trung bình
                      + Rào cản: Do bản thân trẻ rụt rè, nhút nhát.
                      + Biện pháp: Cô trò chuyện, tạo tình huống để chơi với trẻ, gợi ý để trẻ chơi với bạn khá, trẻ thấy mình dược quan tâm và các bạn cùng yêu thương mình..

Thứ sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2022
Hoạt động trải nghiệm: Bé tập làm nghề trồng hoa
1. Mục đích yêu cầu
- Phát triển khả năng quan sát, chú ý có chủ định, sự phối hợp cùng nhau khi tham gia hoạt động.
- Trẻ biết cây hoa sống được là nhờ đất, ánh sáng và nước, biết cách trồng hoa và cách chăm sóc hoa
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động qua đó giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ các loại hoa
2. Chuẩn bị
    - Nhà trường: 
           + Khu vườn hoa có dụng cụ hỗ trợ: Biểu bảng, thước đo, thẻ số, chấm tròn.
           +  Y tế của nhà trường hỗ trợ kịp thời các tình huống xảy ra trong hoạt động của trẻ
    - Giáo viên: 
        	+ Đăng kí với nhà trường lên lịch cho lớp 4B2 được hoạt động vào ngày thứ 6 ngày 4 tháng 3, từ 9 giờ 9h30’
        	+ Gửi giấy thông báo đến phụ huynh trong lớp từ chiều hôm trước, để chuẩn bị cho bé trang phục gọn gàng, đi giày mềm, mỏng dễ đi, mũ đội đầu cho trẻ. 
        	+ Dụng cụ tại tủ đựng đồ dùng làm vườn: Xẻng, bình tưới, cuốc nhỏ, cào đất nhỏ, găng tay cho cô và trẻ
        	+ Điện thoại thông minh
        	+ Khăn giấy, khăn lau tay
    - Phụ huynh:  Giống cây hoa to nhỏ khác nhau, hột hạt giống hoa theo mùa phù hợp với điều kiện thời tiết tháng 3
    - Trẻ: Chia nhóm thảo luận, cử ra trưởng nhóm phân công công việc trong nhóm 
3. Tổ chức thực hiện 
Hoạt động 1:  Ý tưởng của những bác làm vườn tí hon
     - Trẻ cùng nhau hát "Thăm vườn hoa" và đến thăm quan vườn hoa của trường.
     - Đàm thoại: 
        	+ Kể tên những loại hoa trong vườn trường? Có những sắc màu nào?
        	+ Muốn có vườn hoa đẹp như thế này chúng ta phải làm những gì?
       	+ Cùng nhớ lại xem cần những dụng cụ gì để trồng hoa?
     - Phân công nhóm trẻ đi lấy đồ dùng làm vườn ở tủ đựng đồ dùng của trường
     - Quan sát các đồ đùng đã chuẩn bị của các nhóm -> Nhận xét
     - Cùng nhau thảo luận chọn một khu đất trống trong vườn trường để cả lớp có thể trải nghiệm trồng hoa.
     - Lên ý tưởng trồng hoa thành các luống nhỏ cho các nhóm: 
            + Luống gieo hạt hoa cúc bướm
            + Luống trồng cây con hoa đồng tiền
            + Luống trồng củ hoa dơn
     - Trẻ tự chọn nhóm và lựa chọn đồ dùng đã được phân công ở chiều ngày hôm trước để cùng nhau tham gia trồng hoa.
Hoạt động 2: Bé tập làm nghề trồng hoa
     - Cho trẻ trải nghiệm gieo hạt, trồng cây con, củ hoa dơn  theo đúng kế hoạch được phân công ở buổi thảo luận trước
     - Trẻ chọn nhóm, chọn đồ dùng đã phân công theo lịch để thực hành làm nghề trồng hoa.
           + Nhóm cuốc đất, xới đất
           + Nhóm gieo hạt, trồng cây con, củ hoa dơn
           + Nhóm tưới cây.
     - Cô quan sát, hướng dẫn hỗ trợ, động viên trẻ trong quá trình thực hành trồng hoa)
     - Quay video, chụp ảnh  quá trình hoạt động của cô và trẻ thực hành gieo trồng hoa tại khu vườn thí nghiệm.
     - Kết thúc: Nhận xét, tuyên dương trẻ.

Đánh giá trẻ hàng ngày và các tình huống phát sinh:
1. Hoạt động học: Bé Châu thích thú dùng xẻng xới đất trồng hoa, rủ bạn làm cùng nói: “Mang ra đây tớ trồng cho”, chủ động đi lấy bình tưới, tưới nước cho cây của mình và bạn. Vui vẻ khoe cây mình trồng với cô và bạn.
            + Đánh giá: CGTM: 5, STG: 5 -> Mức độ rất cao.
 2. Hoạt động vệ sinh : Minh rửa tay nhanh, nói chuyện nhiều, mở nước to, tay vẫn còn bọt xà phòng.
        	 + Đánh giá : CGTM: 3, STG: 3 -> Mức độ: Trung bình
  	 + Rào cản : Do bản thân trẻ.
 + Biện pháp: Cô nhắc nhở, hướng dẫn trẻ rửa tay sạch xà phòng dưới  vòi nước đúng cách. 
Ý kiến xác nhận của Tổ trưởng chuyên môn                                                                            Giáo viên 
………………………………………………..
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….                                                                             

      Ý kiến xác nhận của Ban giám hiệu                                                                            
………………………………………………..
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….                                                                             









PHIẾU ĐÁNH GIÁ SAU THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ
	Trường: ................................. Lớp: 4B2   Số trẻ của lớp: 30 cháu.
Tên chủ đề: Nghề bé yêu
Thời gian thực hiện chủ đề: 4 tuần (Từ 28/2/2022 đến 25/3/2022)


	TT
	Nội dung đánh giá
	Kết quả đánh giá
	Ghi chú

	
	
	Đạt
	Chưa đạt
	

	Lập kế hoạch
	Có đầy đủ các loại kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ. Các kế hoạch trình bày khoa học, rõ ràng, đầy đủ nội dung yêu cầu, có tính khả thi.
	x
	 
	 

	
	Đảm bảo thời gian theo đúng biên chế năm học, phù hợp với điều kiện thực tế của lớp và kế hoạch của nhà trường.
	x
	 
	 

	
	Đảm bảo tính thống nhất trong việc xây dựng mục tiêu, nội dung và hoạt động
	x
	 
	 

	
	Các nội dung kiến thức và kỹ năng được sắp xếp theo mức độ từ dễ đến khó, phù hợp khả năng, kinh nghiệm và sự phát triển của trẻ. 
	x
	 
	 

	
	Lựa chọn chủ đề phù hợp, đáp ứng nội dung giáo dục trẻ; nội dung của chủ đề phong phú; các hoạt động khám phá đa dạng; các hình thức tổ chức hoạt động hấp dẫn. 
	x
	 
	 

	
	Xây dựng và điều chỉnh kế hoạch dựa trên việc đánh giá trẻ.
	x
	 
	 

	Xây dựng môi trường giáo dục
	Do cô và trẻ tạo dựng, sắp xếp và được hoàn thiện dần trong quá trình thực hiện chủ đề.
	x
	 
	 

	
	Phản ánh phong phú nội dung chủ đề. 
	x
	 
	 

	
	Được bố trí hợp lý, linh hoạt, có sự phân chia các khu vực hoạt động phù hợp về số lượng, vị trí, diện tích các góc hoạt động và các khoảng trống cho hoạt động nhóm lớp.
	x
	 
	 

	
	An toàn, đủ về số lượng, đa dạng về chủng loại đồ dùng, đồ chơi, học liệu, nguyên liệu cho trẻ sử dụng, hấp dẫn về hình thức thể hiện, thuận tiện cho trẻ sử dụng và có thể sử dụng theo nhiều cách.
	x
	 
	 

	
	Đồ dùng, đồ chơi, học liệu, nguyên liệu có tác dụng kích thích trẻ hoạt động khám phá trải nghiệm, tìm hiểu thông tin, thực hiện ý định của mình để khám phá chủ đề đạt mục tiêu đã đề ra.
	x
	 
	 

	
	Các sản phẩm của trẻ là kết quả của quá trình trẻ khám phá chủ đề; được trưng bày và sử dụng trong các góc hoạt động khác nhau.
	x
	 
	 

	
	Có nơi cung cấp thông tin trao đổi với phụ huynh; Nội dung trao đổi phù hợp với chủ đề và thực tế chăm sóc giáo dục trẻ tại địa phương; Hình thức trao đổi đa dạng, hấp dẫn, dễ hiểu.
	x
	
	 

	Tổ chức hoạt động giáo dục
	Các hoạt động giáo dục được tổ chức đa dạng hướng tới khám phá nội dung đạt mục tiêu của chủ đề / hoạt động.
	x
	 
	 

	
	Sử dụng những kinh nghiệm của trẻ, sản phẩm của trẻ, của cha mẹ trẻ, môi trường thiên nhiên, xã hội sẵn có xung quanh và các vấn đề trẻ quan tâm để tổ chức các hoạt động giáo dục.
	x
	 
	 

	
	Quan tâm đến cá nhân và tạo cơ hội cho mọi trẻ đều được tham gia các hoạt động.
	x
	 
	 

	
	Khuyến khích trẻ sáng tạo, chia sẻ ý kiến, đặt các câu hỏi; Gợi ý và dành thời gian cho trẻ suy nghĩ, tự lựa chọn, tự quyết định và mạnh dạn thể hiện ý định, mong muốn cá nhân; Can thiệp hợp lý khi trẻ gặp trở ngại.
	x
	 
	 

	
	Giáo viên nắm vững kiến thức liên quan đến chủ đề / hoạt động.
	x
	 
	 

	
	Linh hoạt trong xử lí tình huống giáo dục.
	x
	 
	 

	
	Phối kết hợp với phụ huynh cùng tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ một cách hiệu quả, phù hợp.
	x
	 
	 

	
	Sử dụng CNTT với các trò chơi trên máy vi tính một cách hợp lí và hiệu quả để khám phá chủ đề. 
	x
	 
	 

	Kết quả
 trên trẻ
	Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động/ trò chơi.
	x
	 
	 

	
	Trẻ chủ động làm việc, giao tiếp với nhau, với giáo viên.
	x
	 
	 

	
	Trẻ khỏe mạnh, sạch sẽ, hoạt bát, có nề nếp, thói quen tốt.
	x
	 
	 

	Các điểm cần lưu ý
	Mục tiêu của chủ đề đã thực hiện tốt:
- 98% các mục tiêu đã thực hiện tốt thu hút trẻ tham gia vào các hoạt động,  tạo cơ hội cho trẻ thể hiện bản thân.
- Lựa chọn nội dung, hoạt động hấp dẫn đáp ứng mục tiêu chủ đề.

	
	Mục tiêu của chủ đề chưa thực hiện được (lý do): 
- Mục tiêu 168 (Kể được tên, công việc, công cụ, sản phẩm/ ích lợi… của một số: nghề phổ biến, nghề truyền thống địa phương, nghề dịch vụ, sản xuất khi được hỏi, trò chuyện) : Đã thực hiện rất tốt, nhưng còn  nội dung, hoạt động trừu tượng với trẻ. Vì nghề truyền thống của Hải Phòng chưa phong phú, tư liệu khai thác còn ít.

	
	Mục tiêu của chủ đề mà trên 30% trẻ chưa đạt được (lý do): Không

	
	Nội dung nào đã thực hiện tốt: 
Các nội dung đã thực hiện rất tốt, đặc biệt  các nội dung sau trẻ hoạt động rất hứng thú.
- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp chủ để  (Phun thổi màu hoa, Gấp hoa, Đóng gói trang trí hàng….)
- Thực hành trải nghiệm làm người trồng hoa, bán hàng, công nhân, vận chuyển hàng.

	
	Nội dung nào chưa thực hiện được (lý do): Không

	
	Kiến thức kĩ năng trên 30% trẻ chưa đạt được, cần lưu ý ở chủ đề tiếp theo: Không.


	
	Trẻ nào cần được làm việc cá nhân hay cần thông báo với phụ huynh để có những quan tâm đặc biệt nhằm đạt mục tiêu giáo dục (sức khoẻ, tình cảm, thái độ, kiến thức, kĩ năng,...)
- Sức khỏe: Bé Như, Châu ăn chậm, không ăn hết suất. Trao đổi trực tiếp với phụ huynh cho trẻ ăn đa dạng các món ăn ở nhà để trẻ nâng cao sức khỏe, tăng cân, khỏe mạnh.
- Kiến thức: Phúc đôi lúc chưa chú ý, tập trung trong giờ học. Phối kết hợp với phụ huynh chia sẻ bài học trên lớp, để phụ huynh dành thời gian trao đổi, cùng học với trẻ tại nhà, giúp trẻ vui vẻ, tích cực hơn trong hoạt động.
- Kỹ năng: Nam kỹ năng tạo hình còn hạn chế, chưa hoàn thành sản phẩm của mình, chia sẻ đường link cho phụ huynh hướng dẫn trẻ làm sản phẩm tạo hình.
- Tình cảm: Dũng thường xuyên chơi một mình, ít chơi cùng nhóm bạn. Cô trao đổi trực tiếp với phụ huynh tìm nguyên nhân, đưa ra biện pháp giúp trẻ hòa đồng, chơi thân thiện với bạn, cùng chơi, cùng làm. Phụ huynh gần gũi với con nhiều hơn, dành thời gian chơi với trẻ hiểu trẻ .nhiều hơn


	
	Một số lưu ý quan trọng để việc triển khai chủ đề sau được tốt hơn:
- Mong muốn nhà trường cung cấp tài liệu về chủ đề tháng sau: Nước và hiên tượng tự nhiên.
- Phụ huynh: Tương tác hỗ trợ với cô nhiều hơn, chia sẻ các video kỷ niệm gia đình đi du lịch: Đi biển, Khu vui chơi... để làm tư liệu cho chủ đề : Nước và hiện tượng tự nhiên.
- Giáo viên: Quan tâm trẻ, tìm hiểu sâu về chủ đề, xem trẻ cần gì? Thich gì? Muốn gì? Để đưa tới trẻ những mục tiêu phù hợp chủ đề, tìm hiểu phương pháp gần gũi trẻ, khơi gợi khả năng cá nhân của trẻ.





             Xác nhận của Ban giám hiệu                                                                            Giáo viên 
………………………………………………..
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….   



                                                                          
VỊ TRÍ KHU VỰC CHƠI CHO TRẺ TRONG SÂN TRƯỜNG

	STT
	KHU VỰC CHƠI
	NỘI DUNG CHƠI

	1
	Khu vui chơi số 1
	- Sân chạy 200m
- Góc tuyên truyền sản phẩm cuối tháng của trẻ theo chủ đề 
( Sản phẩm vẽ, nặn, làm đồ chơi, cắt dán…)
- Cây lâu năm trong vườn trường: Hoa ban, hoa lan tiêu, cây hoa đại, cây xoài, cây hoa sữa, cây cọ.

	2
	Khu vui chơi số 2
	- Chăm sóc con vật nuôi (Gà , Chim bồ câu, Thỏ): Cho ăn, cho uống nước, vệ sinh chuồng nuôi, nhặt trứng.
- Vườn chuối, Thanh Long, Sử quân tử

	
3
	
Khu vui chơi số 3
	- Giàn hồng Bungari, chậu hoa treo, giàn hoa leo Sử Quân Tử; Tủ sách truyện ngoài trời.
- Đồ chơi vận động:  Nhảy bao bố, cà kheo, Boing, cầu lông, đá cầu, nhảy dây.

	4
	Khu vui chơi số 4
	- Sân chơi giao thông: Thực hành tham gia giao thông
- Thí nghiệm hướng gió: Túi gió, chong chóng quay, cờ dây.
- Cây trong vườn trường: hoa đại, hoa sữa, sấu, bằng lăng.
- Chơi với các đồ chơi ngoài trời.

	5
	Khu vui chơi số 5
	- Các gian hàng chợ quê : Bày bán các loại mặt hàng là sản phẩm của trẻ qua các chủ đề, cách đóng gói, cân- đong - đo đếm. 
- Sân bóng:  Đá bóng, ném bóng, bò chui qua các hình con vật từ lốp xe, leo bậc thang dây
- Cây lâu năm trong vườn trường: Cây cau, lộc vừng, dừa cảnh, sấu, hoa

	6
	Khu vui chơi số 6
	-  Khu trồng các loại hoa: Hoa cúc, hoa thược dược, hoa pháo, giàn hoa leo Sao Biển.
- Vận động đi trên đường sỏi, đi zích zắc, bật nhảy liên tiếp qua các ô.
- Mô hình các con vật : Voi, hươu nai, sư tử, hổ

	

7
	Khu vui chơi số 7
	- Các trò chơi, thí nghiệm với cát và nước: Đồng hồ cát, dòng chảy của nước, in đồ cát; Trò chơi câu cá, bắt cua bỏ giỏ, con đường cát, sỏi, bể sỏi to - nhỏ.
- Vườn lan Ý, vườn hồng leo Tầm Xuân, cây Khế.
- Khu vườn cổ tích nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. 

	
8
	Khu vui chơi số 8
	Trò chơi dân gian: 
- Tranh tường các trò chơi dân gian
- Trò chơi dân gian: Chọi trâu lá mít,  kéo mo cau, phi ngựa, rồng rắn lên mây, súng chuối, chồng nụ chồng hoa…
- Làm đồ chơi: Chọi trâu, chơi đánh chuyền, nặn tò he, súng chuối.

	
9
	Khu vui chơi số 9
	- Vận động leo núi 
- Sân khấu biểu diễn các bài hát trong chủ đề, sự kiện lễ hội.
- Vườn cây ăn quả: Nhãn, xoài, mít…

	
10
	Khu vui chơi số 10
	Sân chơi vận động của Nhà trẻ: 
- Tranh tường vẽ các bạn nhỏ với trò chơi.
- Trò chơi vận động:  đi, bò, nhảy, chạy, chui, bật nhảy, ném, kéo thả, đẩy…
- Trò chơi vận động tinh: Vặn xoắn hoa làm con đường, cổng bò chui; cài cởi cúc túi bóng, kéo co…

	11
	Khu vui chơi số 11
	Khu thí nghiệm: 
- Tranh tường, cây đu đủ, cây chanh.
- Thực hành gieo trồng, chăm sóc các loại cây: Cây mọc từ hạt, cây mọc từ củ, cây mọc từ cành, cây leo giàn theo mùa.
- Các thí nghiệm với cây: Cây thiếu ánh sáng, cây thiếu nước, cây trồng trong nước.
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DƯỚI DẠNG CÂY THƯ MỤC
1. Ý nghĩa và mục đích sử dụng cây thư mục trong thiết kế Kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ
· Dễ dàng quan sát, quản lý các đề mục khi xem,  soạn lập kế hoạch dạng văn bản word .
· Dễ dàng tạo và chỉnh sửa các nội dung trong Kế hoạch chăm sóc giáo dục nhanh chóng, tiện lợi và chính xác, không mất thời gian tìm kiếm vị trí cần chỉnh sửa như trước.
· Tăng hiệu quả công việc.
2. Các bước mở cây thư mục Kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ
· Bước 1: Mở Tab “View”
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·   Bước 2: Chọn tích vào ô “Navigation Pane” ở mục công cụ Show
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· Bước 3: Quan sát, quản lý Kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ tại cây thư mục Navigation (Phía trái màn hình)
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